
 

                    

 
QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ 

nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2021 - 2026 và quy hoạch các bộ 

nhiệm kỳ 2025 - 2030, 2026 - 2031 

 

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN KẾ SÁCH 

Căn cứ Quyết định số 100/QĐ-SYT, ngày 28 tháng 11 năm 2017 của Sở Y 

tế tỉnh Sóc Trăng, về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố thuộc Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng; 

Căn cứ Kế hoạch số 33/KH-SYT, ngày 09 tháng 6 năm 2022 của Sở Y tế 

tỉnh Sóc Trăng, về việc thực hiện công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ 

nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2021 - 2026 và quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025 - 2030, 

2026 - 2031; 

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Tổ chức - Hành chính – Tài chính – Kế 

toán. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản 

lý nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2021 - 2026 và quy hoạch lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 

2025 - 2030, 2026 – 2031 (có danh sách Phụ lục 1,2 kèm theo). 

Điều 2. Trưởng Phòng Tổ chức - Hành chính – Tài chính – Kế toán có 

trách nhiệm định kỳ tham mưu rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ theo quy 

định; xây dựng kế hoạch và phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện kế 

hoạch đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển đối với cán bộ trong danh sách quy 

hoạch. 

  Điều 3. Trưởng các Phòng chức năng, các đơn vị trực thuộc Trung tâm 

Y tế huyện Kế Sách căn cứ Quyết định thi hành./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3;       

- Lưu: VT, TC-HC.          

 
 

                       GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

BSCK2. Trương Thanh Phương  

 SỞ Y TẾ TỈNH SÓC TRĂNG 

TRUNG TÂM Y TẾ 

HUYỆN KẾ SÁCH 

 

Số: 62/QĐ-TTYT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

Kế Sách, ngày 23 tháng 6 năm 2021 



 

 

PHỤ LỤC 1 

DANH SÁCH 

Nhân sự rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh cán bộ  

nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2021 - 2026 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 62/QĐ-TTYT, ngày 23/6/2022 của Trung tâm 

Y tế huyện Kế Sách) 

 

 Stt Họ và tên Ngày sinh 
Giới 

tính 

Chức vụ, đơn vị công 

tác 

Chức danh đề 

nghị phê duyệt  

Chức danh đề nghị 

đưa ra khỏi quy 

hoạch quy hoạch 

(lý do) 

I PHÒNG TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH – TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN  

 Trưởng Phòng      

1 Hồ Ngọc Cẩn 17/12/1989 Nam Nhân viên 
Tiếp tục quy 

hoạch  
 

2 Trần Thanh Tiến 30/05/1985 Nam Nhân viên 
Tiếp tục quy 

hoạch  
 

3 Hồ Thanh Tú 27/09/1981 Nam Phó Trưởng Phòng 
Tiếp tục quy 

hoạch 
 

 Phó trưởng phòng     

1 Hồ Ngọc Cẩn 17/12/1989 Nam Nhân viên 
Tiếp tục quy 

hoạch  
 

2 Trần Thanh Tiến 30/05/1985 Nam Nhân viên 
Tiếp tục quy 

hoạch 
 

 Kế toán trưởng      

1 Võ Thị Mộng Trinh 10/09/1984  Nữ  Nhân viên 
Tiếp tục quy 

hoạch 
 

2 Nguyễn Thu Vẽ 15/12/1982 Nam Nhân viên 
Tiếp tục quy 

hoạch 
 

 PHÒNG KẾ HOẠCH - NGHIỆP VỤ - QLCL 

 Trưởng phòng:      

1 Nguyễn Tuấn Danh 30/12/1978 Nam Trưởng Khoa 
Tiếp tục quy 

hoạch 
 

2 Hồ Thanh Tú 27/09/1981 Nam Phó Trưởng Phòng 
Tiếp tục quy 

hoạch 
 

 Phó trưởng phòng      

1 Võ Thanh Điền 01/01/1976 Nam Nhân viên 
Bổ sung quy 

hoạch 
 

2 Nguyễn Văn Kẻn 1980 Nam Trưởng Trạm Y tế 
Bổ sung quy 

hoạch 
 

 PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG 

 Trưởng phòng:      

1 Nguyễn Phước Qui 01/01/1987 Nam Điều dưỡng trưởng 
Tiếp tục quy 

hoạch 
 

2 Lê Thị Thủy 25/05/1993 Nữ  Phó Trưởng Khoa 
Tiếp tục quy 

hoạch 
 

3 Nguyễn Thu Trang 30/12/1988 Nữ  Điều dưỡng trưởng Tiếp tục quy  



 

 Stt Họ và tên Ngày sinh 
Giới 

tính 

Chức vụ, đơn vị công 

tác 

Chức danh đề 

nghị phê duyệt  

Chức danh đề nghị 

đưa ra khỏi quy 

hoạch quy hoạch 

(lý do) 

hoạch 

 Phó trưởng phòng      

1 Trương Thị Ngọc Bích 09/09/1984 Nữ  Điều dưỡng trưởng 
Tiếp tục quy 

hoạch 
 

2 Nguyễn Phước Qui 01/01/1987 Nam Điều dưỡng trưởng 
Bổ sung quy 

hoạch 
 

3 Nguyễn Thu Trang 30/12/1988 Nữ  Điều dưỡng trưởng 
Tiếp tục quy 

hoạch 
 

 KHOA KHÁM BỆNH 

 Trưởng Khoa      

1 Dương Việt Nhân 28/09/1985 Nam Nhân viên 
Tiếp tục quy 

hoạch 
 

2 Phạm Minh Thương 01/01/1980 Nam Nhân viên 
Bổ sung quy 

hoạch 
 

 Phó trưởng khoa      

1 Dương Việt Nhân 28/09/1985 Nam Nhân viên 
Tiếp tục quy 

hoạch 
 

2 Phạm Minh Thương 01/01/1980 Nam Nhân viên 
Bổ sung quy 

hoạch 
 

 Điều dưỡng trưởng      

1 Lê Thảo Phương 30/12/1988 Nữ  Nhân viên 
Bổ sung quy 

hoạch 
 

2 Thạch Chanh Đà Ri 14/01/1984 Nữ  Nhân viên 
Tiếp tục quy 

hoạch 
 

3 Tăng Thị Mộng Trinh 17/08/1994 Nữ  Nhân viên 
Tiếp tục quy 

hoạch 
 

 KHOA HỒI SỨC CẤP CỨU     

 Trưởng Khoa      

1 Võ Quốc Khải 16/12/1979 Nam  Phó Trưởng Khoa 
Tiếp tục quy 

hoạch 
 

2 Thái Thiên Ngoan 01/02/1969 Nam  Trưởng Phòng 
Tiếp tục quy 

hoạch 
 

3 Ngô Riêng 10/02/1985 Nam  Nhân viên 
Bổ sung quy 

hoạch 
 

 Phó trưởng khoa      

1 Võ Thanh Điền 01/01/1976 Nam  Nhân viên 
Tiếp tục quy 

hoạch 
 

2 Lê Hữu Nghĩa 1983 Nam  Nhân viên 
Tiếp tục quy 

hoạch 
 

3 Ngô Riêng 10/02/1985 Nam  Nhân viên 
Tiếp tục quy 

hoạch 
 

 Điều dưỡng trưởng      

1 Nguyễn Trường Duyên 02/10/1990 Nam  Nhân viên 
Bổ sung quy 

hoạch 
 

2 Lê Thanh Hương 01/01/1985 Nữ  Nhân viên Bổ sung quy  



 

 Stt Họ và tên Ngày sinh 
Giới 

tính 

Chức vụ, đơn vị công 

tác 

Chức danh đề 

nghị phê duyệt  

Chức danh đề nghị 

đưa ra khỏi quy 

hoạch quy hoạch 

(lý do) 

hoạch 

 KHOA NỘI TỔNG HỢP     

 Trưởng Khoa      

1 Võ Thanh Điền 01/01/1976 Nam  Nhân viên 
Tiếp tục quy 

hoạch 
 

2 Nguyễn Thanh Hồng 24/12/1969 Nam  Nhân viên 
Bổ sung quy 

hoạch 
 

3 Thái Thiên Ngoan 01/02/1969 Nam  Trưởng Phòng 
Tiếp tục quy 

hoạch 
 

 Phó trưởng khoa      

1 Trần Hoài Mến 22/12/1985 Nam  Nhân viên 
Bổ sung quy 

hoạch 
 

2 Phạm Minh Tâm 1983 Nam  Nhân viên 
Tiếp tục quy 

hoạch 
 

3 Phạm Minh Thương 01/01/1980 Nam  Nhân viên 
Tiếp tục quy 

hoạch 
 

 Điều dưỡng trưởng      

1 Huỳnh Thị Mỹ Thơ 17/03/1991 Nữ  Nhân viên 
Tiếp tục quy 

hoạch 
 

2 Lâm Thị Kiều Trinh 18/03/1985 Nữ  Nhân viên 
Tiếp tục quy 

hoạch 
 

3 Trương Khánh Trúc 01/01/1987 Nữ  Nhân viên 
Tiếp tục quy 

hoạch 
 

 KHOA NHI      

 Trưởng Khoa      

1 Nguyễn Thị Kiều Tiên 02/02/1982 Nữ  Nhân viên 
Tiếp tục quy 

hoạch 
 

2 Ung Thanh Trong 20/09/1982 Nam  Phó Trưởng Khoa 
Tiếp tục quy 

hoạch 
 

3 Phạm Thị Yến 1981 Nữ  Phó Trưởng Khoa 
Tiếp tục quy 

hoạch 
 

 Phó trưởng khoa      

1 Phạm Quốc Ngôn 21/01/1994 Nam  Nhân viên 
Bổ sung quy 

hoạch 
 

2 Nguyễn Thị Kiều Tiên 02/02/1982 Nữ  Nhân viên 
Tiếp tục quy 

hoạch 
 

3 Võ Thị Cẩm Tú 22/04/1986 Nữ  Nhân viên 
Tiếp tục quy 

hoạch 
 

 Điều dưỡng trưởng      

1 Triệu Thị Ngọc Hương 07/08/1985 Nữ  Nhân viên 
Bổ sung quy 

hoạch 
 

2 Tăng Thị Mộng Trinh 17/08/1994 Nữ  Nhân viên 
Tiếp tục quy 

hoạch 
 

 KHOA Y HỌC CỔ TRUYỀN & PHỤC HỒI CHỨC NĂNG 

 Trưởng Khoa      



 

 Stt Họ và tên Ngày sinh 
Giới 

tính 

Chức vụ, đơn vị công 

tác 

Chức danh đề 

nghị phê duyệt  

Chức danh đề nghị 

đưa ra khỏi quy 

hoạch quy hoạch 

(lý do) 

1 Trịnh Nguyễn Minh Kha 02/04/1995 Nam   Nhân viên 
Bổ sung quy 

hoạch 
 

2 Nguyễn Thị Kim Thư 06/04/1986 Nữ  Phó Trưởng Khoa 
Tiếp tục quy 

hoạch 
 

 Phó trưởng khoa      

1 Nguyễn Văn Kẻn 1980 
Nam   

Trưởng Trạm Y tế 
Tiếp tục quy 

hoạch 
 

2 Trịnh Nguyễn Minh Kha 02/04/1995 
Nam   

Nhân viên 
Bổ sung quy 

hoạch 
 

 Điều dưỡng trưởng      

1 Trương Khánh Trúc 01/01/1987 Nữ  Nhân viên 
Tiếp tục quy 

hoạch 
 

2 Huỳnh Văn Vịnh 20/02/1990 Nam   Nhân viên 
Bổ sung quy 

hoạch 
 

 KHOA NGOẠI SẢN – CSSKSS 

 Trưởng Khoa      

1 Ngô Phước Giào 01/01/1982 Nam   Nhân viên 
Tiếp tục quy 

hoạch 
 

2 Tôn Thị Thương 18/10/1977 Nữ  Nhân viên 
Tiếp tục quy 

hoạch 
 

 Phó trưởng khoa      

1 Ngô Phước Giào 01/01/1982 Nam   Nhân viên 
Tiếp tục quy 

hoạch 
 

2 Tôn Thị Thương 18/10/1977 Nữ  Nhân viên 
Tiếp tục quy 

hoạch 
 

 Điều dưỡng trưởng      

1 Dương Thị Thu Quyền 10/04/1984 Nữ  Nhân viên 
Tiếp tục quy 

hoạch 
 

2 Lê Thị Tuyết Trinh 02/10/1985 Nữ  Nhân viên 
Bổ sung quy 

hoạch 
 

 KHOA DƯỢC - CẬN LÂM SÀNG – TRANG THIẾT BỊ - VẬT TƯ Y TẾ 

 Trưởng Khoa      

1 Nguyễn Thị Kim Cương 21/11/1991 Nữ  Nhân viên 
Tiếp tục quy 

hoạch 
 

2 Nguyễn Phước Dư 05/01/1989 Nam   Nhân viên 
Bổ sung quy 

hoạch 
 

 Phó trưởng khoa      

1 Nguyễn Thị Kim Cương 21/11/1991 Nữ Nhân viên 
Tiếp tục quy 

hoạch 
 

2 Nguyễn Phước Dư 05/01/1989 
Nam   

Nhân viên 
Bổ sung quy 

hoạch 
 

3 Trần Thanh Tiến 30/05/1985 
Nam   

Nhân viên 
Tiếp tục quy 

hoạch 
 

 Kỹ thuật viên trưởng      

1 Thái Nhật Linh 20/10/1984 Nam   Nhân viên Tiếp tục quy  



 

 Stt Họ và tên Ngày sinh 
Giới 

tính 

Chức vụ, đơn vị công 

tác 

Chức danh đề 

nghị phê duyệt  

Chức danh đề nghị 

đưa ra khỏi quy 

hoạch quy hoạch 

(lý do) 

hoạch 

2 Võ Thị Bé Tư 15/12/1985 Nữ  Nhân viên 
Bổ sung quy 

hoạch 
 

 KHOA KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN   

 Trưởng Khoa      

1 Phạm Minh Tâm 1983 
Nam   

Nhân viên 
Tiếp tục quy 

hoạch 
 

2 Võ Ngọc Thành 26/12/1986 
Nam   

Nhân viên 
Bổ sung quy 

hoạch 
 

 Phó trưởng khoa      

1 Nguyễn Thị Kim Cương 21/11/1991 Nữ  Nhân viên 
Tiếp tục quy 

hoạch 
 

2 Phạm Minh Tâm 1983 
Nam   

Nhân viên 
Tiếp tục quy 

hoạch 
 

3 Võ Ngọc Thành 26/12/1986 
Nam   

Nhân viên 
Bổ sung quy 

hoạch 
 

 Điều dưỡng trưởng      

1 Huỳnh Thị Mỹ Thơ 17/03/1991 Nữ  Nhân viên 
Tiếp tục quy 

hoạch 
 

2 Lâm Thị Kiều Trinh 18/03/1985 Nữ  Nhân viên 
Bổ sung quy 

hoạch 
 

 KHOA KIỂM SOÁT BỆNH TẬT HIV/AIDS   

 Trưởng Khoa      

1 Huỳnh Thị Tuyết Lan 15/07/1993 Nữ  Nhân viên 
Bổ sung quy 

hoạch 
 

2 Lương Hoàng Tự 01/12/1982 Nam   Nhân viên 
Tiếp tục quy 

hoạch 
 

 Phó trưởng khoa      

1 Huỳnh Thị Tuyết Lan 15/07/1993 Nữ  Nhân viên 
Tiếp tục quy 

hoạch 
 

2 Lương Hoàng Tự 01/12/1982 Nam   Nhân viên 
Tiếp tục quy 

hoạch 
 

 KHOA Y TẾ CÔNG CỘNG, DINH DƯỠNG & ATTP  

 Trưởng Khoa      

1 Huỳnh Ngọc Trân 21/12/1978 Nam   Nhân viên 
Tiếp tục quy 

hoạch 
 

2 Lương Hoàng Tự 01/12/1982 Nam  Nhân viên 
Tiếp tục quy 

hoạch 
 

 Phó trưởng khoa      

1 Huỳnh Thị Tuyết Lan 15/07/1993 Nữ  Nhân viên 
Bổ sung quy 

hoạch 
 

2 Huỳnh Ngọc Trân 21/12/1978 Nam    Nhân viên 
Tiếp tục quy 

hoạch 
 

 TYT AN LẠC THÔN      

 Trưởng trạm      



 

 Stt Họ và tên Ngày sinh 
Giới 

tính 

Chức vụ, đơn vị công 

tác 

Chức danh đề 

nghị phê duyệt  

Chức danh đề nghị 

đưa ra khỏi quy 

hoạch quy hoạch 

(lý do) 

1 Thạch Thị Đi Na 12/05/1984 Nữ  Nhân viên 
Bổ sung quy 

hoạch 
 

2 Lê Hữu Nghĩa 1983 Nam   Nhân viên 
Bổ sung quy 

hoạch 
 

 Phó Trưởng trạm      

1 Lê Hữu Nghĩa 1983 Nam   Nhân viên 
Bổ sung quy 

hoạch 
 

2 Nguyễn Thị Cẩm Tú 02/09/1984 Nữ  Nhân viên 
Tiếp tục quy 

hoạch 
 

 TYT AN LẠC TÂY      

 Trưởng trạm      

1 Thạch Thị Đi Na 12/05/1984 Nữ  Nhân viên 
Bổ sung quy 

hoạch 
 

2 Trần Kim Nhiên 10/09/1978 Nữ  Phó Trưởng Trạm Y tế 
Tiếp tục quy 

hoạch 
 

 Phó Trưởng trạm      

1 Nguyễn Thị Hạnh Nhân 06/02/1985 Nữ  Nhân viên 
Tiếp tục quy 

hoạch 
 

2 Võ Thị Cẩm Tú 22/04/1986 Nữ  Nhân viên 
Bổ sung quy 

hoạch 
 

 TYT PHONG NẪM      

 Trưởng trạm      

1 Nguyễn Thương Hoài 21/03/1984 Nam   Nhân viên 
Bổ sung quy 

hoạch 
 

2 Huỳnh Ngọc Trân 21/12/1978 Nam   Nhân viên 
Bổ sung quy 

hoạch 
 

 Phó Trưởng trạm      

1 Lê Văn Thanh 29/12/1979 Nam  Nhân viên 
Bổ sung quy 

hoạch 
 

2 Lâm Thị Ngọc Thơ 07/11/1987 Nữ  Nhân viên 
Bổ sung quy 

hoạch 
 

 TYT NHƠN MỸ      

 Trưởng trạm      

1 Nguyễn Thương Hoài 21/03/1984 Nam  Nhân viên 
Bổ sung quy 

hoạch 
 

2 Ngô Riêng 10/02/1985 Nam  Nhân viên 
Bổ sung quy 

hoạch 
 

 Phó Trưởng trạm      

1 Nguyễn Thị Thùy Linh 1987 Nữ  Nhân viên 
Bổ sung quy 

hoạch 
 

2 Lâm Thị Ngọc Thơ 07/11/1987 Nữ  Nhân viên 
Bổ sung quy 

hoạch 
 

 TYT AN MỸ      

 Trưởng trạm      

1 Nguyễn Thương Hoài 21/03/1984 Nam  Nhân viên Bổ sung quy  



 

 Stt Họ và tên Ngày sinh 
Giới 

tính 

Chức vụ, đơn vị công 

tác 

Chức danh đề 

nghị phê duyệt  

Chức danh đề nghị 

đưa ra khỏi quy 

hoạch quy hoạch 

(lý do) 

hoạch 

2 Nguyễn Thị Huỳnh Nga 19/04/1981 Nữ  Nhân viên 
Bổ sung quy 

hoạch 
 

 Phó Trưởng trạm      

1 Huỳnh Thúy An 05/06/1983 Nữ  Nhân viên 
Bổ sung quy 

hoạch 
 

2 Nguyễn Thị Thùy Linh 1987 Nữ  Nhân viên 
Bổ sung quy 

hoạch 
 

 TYT KẾ AN      

 Trưởng trạm      

1 Huỳnh Thúy An 05/06/1983 Nữ  Nhân viên 
Bổ sung quy 

hoạch 
 

2 Nguyễn Thị Huỳnh Nga 19/04/1981 Nữ  Nhân viên 
Tiếp tục quy 

hoạch 
 

 Phó Trưởng trạm      

1 Nguyễn Thị Lợi 24/11/1985 Nữ  Nhân viên 
Tiếp tục quy 

hoạch 
 

2 Phan Thị Yến Ngọc 03/09/1993 Nữ  Nhân viên 
Bổ sung quy 

hoạch 
 

 TYT KẾ THÀNH      

 Trưởng trạm      

1 Nguyễn Thị Huỳnh Nga 19/04/1981 Nữ  Nhân viên 
Tiếp tục quy 

hoạch 
 

2 Phan Thị Yến Ngọc 03/09/1993 Nữ  Nhân viên 
Bổ sung quy 

hoạch 
 

 Phó Trưởng trạm      

1 Nguyễn Thị Huỳnh An 23/02/1994 Nữ  Nhân viên 
Bổ sung quy 

hoạch 
 

2 Nguyễn Thị Lợi 24/11/1985 Nữ  Nhân viên 
Bổ sung quy 

hoạch 
 

 TYT ĐẠI HẢI      

 Trưởng trạm      

1 Nguyễn Văn Tân 20/01/1977 Nam  Nhân viên 
Bổ sung quy 

hoạch 
 

2 Lê Văn Thanh 29/12/1979 Nam  Nhân viên 
Bổ sung quy 

hoạch 
 

 Phó Trưởng trạm      

1 Nguyễn Thị Lợi 24/11/1985 Nữ  Nhân viên 
Bổ sung quy 

hoạch 
 

2 Trần Thị Kiều Thanh 08/02/1988 Nữ  Nhân viên 
Bổ sung quy 

hoạch 
 

 TYT THỚI AN HỘI      

 Trưởng trạm      

1 Thạch Thị Đi Na 12/05/1984 Nữ  Nhân viên 
Tiếp tục quy 

hoạch 
 



 

 Stt Họ và tên Ngày sinh 
Giới 

tính 

Chức vụ, đơn vị công 

tác 

Chức danh đề 

nghị phê duyệt  

Chức danh đề nghị 

đưa ra khỏi quy 

hoạch quy hoạch 

(lý do) 

2 Trần Kim Nhiên 10/09/1978 Nữ  Nhân viên 
Tiếp tục quy 

hoạch 
 

 Phó Trưởng trạm      

1 Trần Thị Cần 09/08/1981 Nữ  Nhân viên 
Tiếp tục quy 

hoạch 
 

2 Lâm Thị Ngọc Thơ 07/11/1987 Nữ  Nhân viên 
Bổ sung quy 

hoạch 
 

 TYT BA TRINH      

 Trưởng trạm      

1 Nguyễn Thị Thanh Kiều  10/04/1980 Nữ  Nhân viên 
Tiếp tục quy 

hoạch 
 

2 Phan Thị Yến Ngọc 03/09/1993 Nữ  Nhân viên 
Bổ sung quy 

hoạch 
 

 Phó Trưởng trạm      

1 Trịnh Nguyễn Minh Kha 02/04/1995 Nam  Nhân viên 
Tiếp tục quy 

hoạch 
 

2 Trần Thị Kiều Thanh 08/02/1988 Nữ  Nhân viên 
Tiếp tục quy 

hoạch 
 

 TYT TRINH PHÚ      

 Trưởng trạm      

1 Trần Kim Nhiên 10/09/1978 Nữ  Phó Trưởng Trạm Y tế 
Bổ sung quy 

hoạch 
 

2 Nguyễn Văn Tân 20/01/1977 Nam  Nhân viên 
Bổ sung quy 

hoạch 
 

 Phó Trưởng trạm      

1 Nguyễn Văn Tân 20/01/1977 Nam  Nhân viên 
Bổ sung quy 

hoạch 
 

2 Trần Thị Kiều Thanh 08/02/1988 Nữ  Nhân viên 
Bổ sung quy 

hoạch 
 

 TYT XUÂN HÒA      

 Trưởng trạm      

1 Nguyễn Thị Thanh Kiều 18/03/1983 Nữ  Nhân viên 
Tiếp tục quy 

hoạch 
 

2 Trần Hoài Mến 22/12/1985 Nam  Nhân viên 
Bổ sung quy 

hoạch 
 

 Phó Trưởng trạm      

1 Lâm Đại Lộc 17/11/1996 Nam  Nhân viên 
Bổ sung quy 

hoạch 
 

2 Chương Minh Thiện 18/4/1982 Nam  Nhân viên 
Bổ sung quy 

hoạch 
 

 TYT KẾ SÁCH      

 Trưởng trạm      

1 Nguyễn Thị Thanh Kiều 18/03/1983 Nữ  Phó Trưởng Trạm Y tế 
Bổ sung quy 

hoạch 
 

2 Võ Thị Cẩm Tú 22/04/1986 Nữ  Nhân viên Tiếp tục quy  



 

 Stt Họ và tên Ngày sinh 
Giới 

tính 

Chức vụ, đơn vị công 

tác 

Chức danh đề 

nghị phê duyệt  

Chức danh đề nghị 

đưa ra khỏi quy 

hoạch quy hoạch 

(lý do) 

hoạch 

 Phó Trưởng trạm      

1 Phạm Quốc Ngôn 21/01/1994 Nam  Nhân viên 
Bổ sung quy 

hoạch 
 

2 Sơn Tâm 1975 Nam  Nhân viên 
Tiếp tục quy 

hoạch 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PHỤ LỤC 2 

Nhân sự rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh cán bộ 

nhiệm kỳ 2025 - 2030, 2026 - 2031 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 62/QĐ-TTYT, ngày 23/6/2022 của Trung tâm 

Y tế huyện Kế Sách) 

 

 Stt Họ và tên Ngày sinh 
Giới 

tính 

Chức vụ, đơn vị công 

tác 

Chức danh đề 

nghị phê duyệt  

Chức danh đề 

nghị đưa ra khỏi 

quy hoạch quy 

hoạch (lý do) 

I PHÒNG TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH – TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN  

 Trưởng Phòng      

1 Hồ Ngọc Cẩn 17/12/1989 Nam  Nhân viên 
Tiếp tục quy 

hoạch  

2 Trần Thanh Tiến 30/05/1985 Nam  Nhân viên 
Tiếp tục quy 

hoạch  

3 Hồ Thanh Tú 27/09/1981 Nam  Phó Trưởng Phòng 
Tiếp tục quy 

hoạch  

 Phó trưởng phòng     

1 Hồ Ngọc Cẩn 17/12/1989 Nam  Nhân viên 
Tiếp tục quy 

hoạch  

2 Trần Thanh Tiến 30/05/1985 Nam  Nhân viên 
Tiếp tục quy 

hoạch  

 Kế toán trưởng      

1 Võ Thị Mộng Trinh 10/09/1984 Nữ  Nhân viên 
Tiếp tục quy 

hoạch  

2 Nguyễn Thu Vẽ 15/12/1982 Nam  Nhân viên 
Tiếp tục quy 

hoạch  

 PHÒNG KẾ HOẠCH - NGHIỆP VỤ - QLCL 

 Trưởng phòng:      

1 Nguyễn Tuấn Danh 30/12/1978 Nam  Trưởng Khoa 
Tiếp tục quy 

hoạch  

2 Hồ Thanh Tú 27/09/1981 Nam  Phó Trưởng Phòng 
Tiếp tục quy 

hoạch  

 Phó trưởng phòng      

1 Võ Thanh Điền 01/01/1976 Nam  Nhân viên 
Tiếp tục quy 

hoạch  

2 Nguyễn Văn Kẻn 1980 Nam  Trưởng Trạm Y tế 
Tiếp tục quy 

hoạch  

 PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG 

 Trưởng phòng:      

1 Nguyễn Phước Qui 01/01/1987 Nam  Điều dưỡng trưởng 
Tiếp tục quy 

hoạch  

2 Lê Thị Thủy 25/05/1993 Nữ  Phó Trưởng Khoa 
Tiếp tục quy 

hoạch  

3 Nguyễn Thu Trang 30/12/1988 Nữ  Điều dưỡng trưởng 
Tiếp tục quy 

hoạch  



 

 Stt Họ và tên Ngày sinh 
Giới 

tính 

Chức vụ, đơn vị công 

tác 

Chức danh đề 

nghị phê duyệt  

Chức danh đề 

nghị đưa ra khỏi 

quy hoạch quy 

hoạch (lý do) 

 Phó trưởng phòng      

1 Trương Thị Ngọc Bích 09/09/1984 Nữ  Điều dưỡng trưởng 
Tiếp tục quy 

hoạch  

2 Nguyễn Phước Qui 01/01/1987 Nam  Điều dưỡng trưởng 
Tiếp tục quy 

hoạch  

3 Nguyễn Thu Trang 30/12/1988 Nữ  Điều dưỡng trưởng 
Tiếp tục quy 

hoạch  

 KHOA KHÁM BỆNH 

 Trưởng Khoa      

1 Dương Việt Nhân 28/09/1985 Nam  Nhân viên 
Tiếp tục quy 

hoạch  

2 Phạm Minh Thương 01/01/1980 Nam  Nhân viên 
Tiếp tục quy 

hoạch  

 Phó trưởng khoa      

1 Dương Việt Nhân 28/09/1985 Nam  Nhân viên 
Tiếp tục quy 

hoạch  

2 Phạm Minh Thương 01/01/1980 Nam  Nhân viên 
Tiếp tục quy 

hoạch  

 Điều dưỡng trưởng      

1 Lê Thảo Phương 30/12/1988 Nữ  Nhân viên 
Tiếp tục quy 

hoạch  

2 Thạch Chanh Đà Ri 14/01/1984 Nữ  Nhân viên 
Tiếp tục quy 

hoạch  

3 Tăng Thị Mộng Trinh 17/08/1994 Nữ  Nhân viên 
Tiếp tục quy 

hoạch  

 KHOA HỒI SỨC CẤP CỨU     

 Trưởng Khoa      

1 Võ Quốc Khải 16/12/1979 Nam  Phó Trưởng Khoa 
Tiếp tục quy 

hoạch  

2 Ngô Riêng 10/02/1985 Nam  Nhân viên 
Tiếp tục quy 

hoạch  

 Phó trưởng khoa      

1 Võ Thanh Điền 01/01/1976 Nam  Nhân viên 
Tiếp tục quy 

hoạch  

2 Lê Hữu Nghĩa 1983 Nam  Nhân viên 
Tiếp tục quy 

hoạch  

3 Ngô Riêng 10/02/1985 Nam  Nhân viên 
Tiếp tục quy 

hoạch  

 Điều dưỡng trưởng      

1 Nguyễn Trường Duyên 02/10/1990 Nam  Nhân viên 
Tiếp tục quy 

hoạch  

2 Lê Thanh Hương 01/01/1985 Nữ  Nhân viên 
Tiếp tục quy 

hoạch  

 KHOA NỘI TỔNG HỢP     

 Trưởng Khoa      



 

 Stt Họ và tên Ngày sinh 
Giới 

tính 

Chức vụ, đơn vị công 

tác 

Chức danh đề 

nghị phê duyệt  

Chức danh đề 

nghị đưa ra khỏi 

quy hoạch quy 

hoạch (lý do) 

1 Võ Thanh Điền 01/01/1976 Nam  Nhân viên 
Tiếp tục quy 

hoạch  

2 Trần Hoài Mến 22/12/1985 Nam  Nhân viên 
Tiếp tục quy 

hoạch  

3 Phạm Minh Thương 01/01/1980 Nam  Nhân viên 
Tiếp tục quy 

hoạch  

 Phó trưởng khoa      

1 Trần Hoài Mến 22/12/1985 Nam  Nhân viên 
Tiếp tục quy 

hoạch  

2 Phạm Minh Tâm 1983 Nam  Nhân viên 
Tiếp tục quy 

hoạch  

 Điều dưỡng trưởng      

1 Huỳnh Thị Mỹ Thơ 17/03/1991 Nữ  Nhân viên 
Tiếp tục quy 

hoạch  

2 Lâm Thị Kiều Trinh 18/03/1985 Nữ  Nhân viên 
Tiếp tục quy 

hoạch  

3 Trương Khánh Trúc 01/01/1987 Nữ  Nhân viên 
Tiếp tục quy 

hoạch  

 KHOA NHI      

 Trưởng Khoa      

1 Nguyễn Thị Kiều Tiên 02/02/1982 Nữ  Nhân viên 
Tiếp tục quy 

hoạch  

2 Ung Thanh Trong 20/09/1982 Nam  Phó Trưởng Khoa 
Tiếp tục quy 

hoạch  

3 Phạm Thị Yến 1981 Nữ  Phó Trưởng Khoa 
Tiếp tục quy 

hoạch  

 Phó trưởng khoa      

1 Phạm Quốc Ngôn 21/01/1994 Nam  Nhân viên 
Tiếp tục quy 

hoạch  

2 Nguyễn Thị Kiều Tiên 02/02/1982 Nữ  Nhân viên 
Tiếp tục quy 

hoạch  

3 Võ Thị Cẩm Tú 22/04/1986 Nữ  Nhân viên 
Tiếp tục quy 

hoạch  

 Điều dưỡng trưởng      

1 Triệu Thị Ngọc Hương 07/08/1985 Nữ  Nhân viên 
Tiếp tục quy 

hoạch  

2 Tăng Thị Mộng Trinh 17/08/1994 Nữ  Nhân viên 
Tiếp tục quy 

hoạch  

 KHOA Y HỌC CỔ TRUYỀN & PHỤC HỒI CHỨC NĂNG 

 Trưởng Khoa      

1 Trịnh Nguyễ Minh Kha 02/04/1995 Nam  Nhân viên 
Tiếp tục quy 

hoạch  

2 Nguyễn Thị Kim Thư 06/04/1986 Nữ  Phó Trưởng Khoa 
Tiếp tục quy 

hoạch  

 Phó trưởng khoa      



 

 Stt Họ và tên Ngày sinh 
Giới 

tính 

Chức vụ, đơn vị công 

tác 

Chức danh đề 

nghị phê duyệt  

Chức danh đề 

nghị đưa ra khỏi 

quy hoạch quy 

hoạch (lý do) 

1 Nguyễn Văn Kẻn 1980 Nam  Trưởng Trạm Y tế 
Tiếp tục quy 

hoạch  

2 Trịnh Nguyễn Minh Kha 02/04/1995 Nam  Nhân viên 
Tiếp tục quy 

hoạch  

 Điều dưỡng trưởng      

1 Trương Khánh Trúc 01/01/1987 Nữ  Nhân viên 
Tiếp tục quy 

hoạch  

2 Huỳnh Văn Vịnh 20/02/1990 Nam  Nhân viên 
Tiếp tục quy 

hoạch  

 KHOA NGOẠI SẢN - CSSKSS 

 Trưởng Khoa      

1 Ngô Phước Giào 01/01/1982 Nam  Nhân viên 
Tiếp tục quy 

hoạch  

2 Tôn Thị Thương 18/10/1977 Nữ  Nhân viên 
Tiếp tục quy 

hoạch  

 Phó trưởng khoa      

1 Ngô Phước Giào 01/01/1982 Nam  Nhân viên 
Tiếp tục quy 

hoạch  

2 Tôn Thị Thương 18/10/1977 Nữ  Nhân viên 
Tiếp tục quy 

hoạch  

 Điều dưỡng trưởng      

1 Dương Thị Thu Quyền 10/04/1984 Nữ  Nhân viên 
Tiếp tục quy 

hoạch  

2 Lê Thị Tuyết Trinh 02/10/1985 Nữ  Nhân viên 
Tiếp tục quy 

hoạch  

 KHOA DƯỢC - CẬN LÂM SÀNG – TRANG THIẾT BỊ - VẬT TƯ Y TẾ 

 Trưởng Khoa      

1 Nguyễn Thị Kim Cương 21/11/1991 Nữ   Nhân viên 
Tiếp tục quy 

hoạch  

2 Nguyễn Phước Dư 05/01/1989 Nam  Nhân viên 
Tiếp tục quy 

hoạch  

 Phó trưởng khoa      

1 Nguyễn Thị Kim Cương 21/11/1991 Nữ  Nhân viên 
Tiếp tục quy 

hoạch  

2 Nguyễn Phước Dư 05/01/1989 Nam  Nhân viên 
Tiếp tục quy 

hoạch  

3 Trần Thanh Tiến 30/05/1985 Nam  Nhân viên 
Tiếp tục quy 

hoạch  

 Kỹ thuật viên trưởng      

1 Thái Nhật Linh 20/10/1984 Nam  Nhân viên 
Tiếp tục quy 

hoạch  

2 Võ Thị Bé Tư 15/12/1985 Nữ  Nhân viên 
Tiếp tục quy 

hoạch  

 KHOA KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN   

 Trưởng Khoa      



 

 Stt Họ và tên Ngày sinh 
Giới 

tính 

Chức vụ, đơn vị công 

tác 

Chức danh đề 

nghị phê duyệt  

Chức danh đề 

nghị đưa ra khỏi 

quy hoạch quy 

hoạch (lý do) 

1 Phạm Minh Tâm 1983 Nam  Nhân viên 
Tiếp tục quy 

hoạch  

2 Võ Ngọc Thành 26/12/1986 Nam  Nhân viên 
Tiếp tục quy 

hoạch  

 Phó trưởng khoa      

1 Nguyễn Thị Kim Cương 21/11/1991 Nữ  Nhân viên 
Tiếp tục quy 

hoạch  

2 Phạm Minh Tâm 1983 Nam  Nhân viên 
Tiếp tục quy 

hoạch  

3 Võ Ngọc Thành 26/12/1986 Nam  Nhân viên 
Tiếp tục quy 

hoạch 
 

 Điều dưỡng trưởng      

1 Huỳnh Thị Mỹ Thơ 17/03/1991 Nữ  Nhân viên 
Tiếp tục quy 

hoạch  

2 Lâm Thị Kiều Trinh 18/03/1985 Nữ  Nhân viên 
Tiếp tục quy 

hoạch  

 KHOA KIỂM SOÁT BỆNH TẬT HIV/AIDS   

 Trưởng Khoa      

1 Huỳnh Thị Tuyết Lan 15/07/1993 Nữ  Nhân viên 
Tiếp tục quy 

hoạch  

2 Lương Hoàng Tự 01/12/1982 Nam  Nhân viên 
Tiếp tục quy 

hoạch  

 Phó trưởng khoa      

1 Huỳnh Thị Tuyết Lan 15/07/1993 Nữ  Nhân viên 
Tiếp tục quy 

hoạch  

2 Lương Hoàng Tự 01/12/1982 Nam  Nhân viên 
Tiếp tục quy 

hoạch  

 KHOA Y TẾ CÔNG CỘNG, DINH DƯỠNG & ATTP  

 Trưởng Khoa      

1 Huỳnh Ngọc Trân 21/12/1978 Nam  Nhân viên 
Tiếp tục quy 

hoạch  

2 Lương Hoàng Tự 01/12/1982 Nam  Nhân viên 
Tiếp tục quy 

hoạch  

 Phó trưởng khoa      

1 Huỳnh Thị Tuyết Lan 15/07/1993 Nữ  Nhân viên 
Tiếp tục quy 

hoạch  

2 Huỳnh Ngọc Trân 21/12/1978 Nam  Nhân viên 
Tiếp tục quy 

hoạch  

 TYT AN LẠC THÔN      

 Trưởng trạm      

1 Thạch Thị Đi Na 12/05/1984 Nữ  Nhân viên 
Tiếp tục quy 

hoạch  

2 Lê Hữu Nghĩa 1983 Nam   Nhân viên 
Tiếp tục quy 

hoạch  

 Phó Trưởng trạm      



 

 Stt Họ và tên Ngày sinh 
Giới 

tính 

Chức vụ, đơn vị công 

tác 

Chức danh đề 

nghị phê duyệt  

Chức danh đề 

nghị đưa ra khỏi 

quy hoạch quy 

hoạch (lý do) 

1 Lê Hữu Nghĩa 1983 Nam   Nhân viên 
Tiếp tục quy 

hoạch  

2 Nguyễn Thị Cẩm Tú 02/09/1984 Nữ  Nhân viên 
Tiếp tục quy 

hoạch  

 TYT AN LẠC TÂY      

 Trưởng trạm      

1 Thạch Thị Đi Na 12/05/1984 Nữ  Nhân viên 
Tiếp tục quy 

hoạch  

2 Trần Kim Nhiên 10/09/1978 Nữ  Phó Trưởng Trạm Y tế 
Tiếp tục quy 

hoạch  

 Phó Trưởng trạm      

1 Nguyễn Thị Hạnh Nhân 06/02/1985 Nữ  Nhân viên 
Tiếp tục quy 

hoạch  

2 Võ Thị Cẩm Tú 22/04/1986 Nữ  Nhân viên 
Tiếp tục quy 

hoạch  

 TYT PHONG NẪM      

 Trưởng trạm      

1 Nguyễn Thương Hoài 21/03/1984 Nam   Nhân viên 
Tiếp tục quy 

hoạch  

2 Huỳnh Ngọc Trân 21/12/1978 Nam   Nhân viên 
Tiếp tục quy 

hoạch  

 Phó Trưởng trạm      

1 Lê Văn Thanh 29/12/1979 Nam  Nhân viên 
Tiếp tục quy 

hoạch  

2 Lâm Thị Ngọc Thơ 07/11/1987 Nữ  Nhân viên 
Tiếp tục quy 

hoạch  

 TYT NHƠN MỸ      

 Trưởng trạm      

1 Nguyễn Thương Hoài 21/03/1984 Nam  Nhân viên 
Tiếp tục quy 

hoạch  

2 Ngô Riêng 10/02/1985 Nam  Nhân viên 
Tiếp tục quy 

hoạch  

 Phó Trưởng trạm      

1 Nguyễn Thị Thùy Linh 1987 Nữ  Nhân viên 
Tiếp tục quy 

hoạch  

2 Lâm Thị Ngọc Thơ 07/11/1987 Nữ  Nhân viên 
Tiếp tục quy 

hoạch  

 TYT AN MỸ      

 Trưởng trạm      

1 Nguyễn Thương Hoài 21/03/1984 Nam  Nhân viên 
Tiếp tục quy 

hoạch  

2 Nguyễn Thị Huỳnh Nga 19/04/1981 Nữ  Nhân viên 
Tiếp tục quy 

hoạch  

 Phó Trưởng trạm      

1 Huỳnh Thúy An 05/06/1983 Nữ  Nhân viên Tiếp tục quy  



 

 Stt Họ và tên Ngày sinh 
Giới 

tính 

Chức vụ, đơn vị công 

tác 

Chức danh đề 

nghị phê duyệt  

Chức danh đề 

nghị đưa ra khỏi 

quy hoạch quy 

hoạch (lý do) 

hoạch 

2 Nguyễn Thị Thùy Linh 1987 Nữ  Nhân viên 
Tiếp tục quy 

hoạch  

 TYT KẾ AN      

 Trưởng trạm      

1 Huỳnh Thúy An 05/06/1983 Nữ  Nhân viên 
Tiếp tục quy 

hoạch  

2 Nguyễn Thị Huỳnh Nga 19/04/1981 Nữ  Nhân viên 
Tiếp tục quy 

hoạch  

 Phó Trưởng trạm      

1 Nguyễn Thị Lợi 24/11/1985 Nữ  Nhân viên 
Tiếp tục quy 

hoạch  

2 Phan Thị Yến Ngọc 03/09/1993 Nữ  Nhân viên 
Tiếp tục quy 

hoạch  

 TYT KẾ THÀNH      

 Trưởng trạm      

1 Nguyễn Thị Huỳnh Nga 19/04/1981 Nữ  Nhân viên 
Tiếp tục quy 

hoạch  

2 Phan Thị Yến Ngọc 03/09/1993 Nữ  Nhân viên 
Tiếp tục quy 

hoạch  

 Phó Trưởng trạm      

1 Nguyễn Thị Huỳnh An 23/02/1994 Nữ  Nhân viên 
Tiếp tục quy 

hoạch  

2 Nguyễn Thị Lợi 24/11/1985 Nữ  Nhân viên 
Tiếp tục quy 

hoạch  

 TYT ĐẠI HẢI      

 Trưởng trạm      

1 Nguyễn Văn Tân 20/01/1977 Nam  Nhân viên 
Tiếp tục quy 

hoạch  

2 Lê Văn Thanh 29/12/1979 Nam  Nhân viên 
Tiếp tục quy 

hoạch  

 Phó Trưởng trạm      

1 Nguyễn Thị Lợi 24/11/1985 Nữ  Nhân viên 
Tiếp tục quy 

hoạch  

2 Trần Thị Kiều Thanh 08/02/1988 Nữ  Nhân viên 
Tiếp tục quy 

hoạch  

 TYT THỚI AN HỘI      

 Trưởng trạm      

1 Thạch Thị Đi Na 12/05/1984 Nữ  Nhân viên 
Tiếp tục quy 

hoạch  

2 Trần Kim Nhiên 10/09/1978 Nữ  Nhân viên 
Tiếp tục quy 

hoạch  

 Phó Trưởng trạm      

1 Trần Thị Cần 09/08/1981 Nữ  Nhân viên 
Tiếp tục quy 

hoạch  



 

 Stt Họ và tên Ngày sinh 
Giới 

tính 

Chức vụ, đơn vị công 

tác 

Chức danh đề 

nghị phê duyệt  

Chức danh đề 

nghị đưa ra khỏi 

quy hoạch quy 

hoạch (lý do) 

2 Lâm Thị Ngọc Thơ 07/11/1987 Nữ  Nhân viên 
Tiếp tục quy 

hoạch  

 TYT BA TRINH      

 Trưởng trạm      

1 Nguyễn Thị Thanh Kiều  10/04/1980 Nữ  Nhân viên 
Tiếp tục quy 

hoạch  

2 Phan Thị Yến Ngọc 03/09/1993 Nữ  Nhân viên 
Tiếp tục quy 

hoạch  

 Phó Trưởng trạm      

1 Trịnh Nguyễn Minh Kha 02/04/1995 Nam  Nhân viên 
Tiếp tục quy 

hoạch  

2 Trần Thị Kiều Thanh 08/02/1988 Nữ  Nhân viên 
Tiếp tục quy 

hoạch  

 TYT TRINH PHÚ      

 Trưởng trạm      

1 Trần Kim Nhiên 10/09/1978 Nữ  Phó Trưởng Trạm Y tế 
Tiếp tục quy 

hoạch  

2 Nguyễn Văn Tân 20/01/1977 Nam  Nhân viên 
Tiếp tục quy 

hoạch  

 Phó Trưởng trạm      

1 Nguyễn Văn Tân 20/01/1977 Nam  Nhân viên 
Tiếp tục quy 

hoạch  

2 Trần Thị Kiều Thanh 08/02/1988 Nữ  Nhân viên 
Tiếp tục quy 

hoạch  

 TYT XUÂN HÒA      

 Trưởng trạm      

1 Nguyễn Thị Thanh Kiều 18/03/1983 Nữ  Nhân viên 
Tiếp tục quy 

hoạch  

2 Trần Hoài Mến 22/12/1985 Nam  Nhân viên 
Tiếp tục quy 

hoạch  

 Phó Trưởng trạm      

1 Lâm Đại Lộc 17/11/1996 Nam  Nhân viên 
Tiếp tục quy 

hoạch  

2 Chương Minh Thiện 18/4/1982 Nam  Nhân viên 
Tiếp tục quy 

hoạch  

 TYT KẾ SÁCH      

 Trưởng trạm      

1 Nguyễn Thị Thanh Kiều 18/03/1983 Nữ  Phó Trưởng Trạm Y tế 
Tiếp tục quy 

hoạch  

2 Võ Thị Cẩm Tú 22/04/1986 Nữ  Nhân viên 
Tiếp tục quy 

hoạch  

 Phó Trưởng trạm      

1 Phạm Quốc Ngôn 21/01/1994 Nam  Nhân viên 
Tiếp tục quy 

hoạch  

2 Sơn Tâm 1975 Nam  Nhân viên Tiếp tục quy  



 

 Stt Họ và tên Ngày sinh 
Giới 

tính 

Chức vụ, đơn vị công 

tác 

Chức danh đề 

nghị phê duyệt  

Chức danh đề 

nghị đưa ra khỏi 

quy hoạch quy 

hoạch (lý do) 

hoạch 

 



DON VJ: TTYT HUY:¢N KE sAcH 

STT 

I 

2 

3 

I 

2 

I 

2 

HQ vii ten Ngay sinh Gio·i tinh 

BA.NG TONG H(}P KET QUA KIEM PHIEU 
Nhan S1! ra soat, b& sung quy ho~ch cac chtrc danh can b<) 

nhi~m ky 2020 - 2025, 2021 - 2026 

Chfrc v1_1 , Trinh cJ{i Ch(i-c danh Ch(i-c danh 

Dan toe Que qu an c1o-n Ngay vao Hoc c1a cJu-Q·c phe d~ nghi phe 
vi cilng Dang Chuyen Ly luan duyet quy duy?t quy ham 

tac hoc vi 
mon chinh tri hO(ICh hO(ICh 

PHONG T6 CHUC HA.N H CHfNH - TA.I CHiNH - KE TOAN 

Trno·ng Phong 

M,mg may 
Tiep tvc quy Tiep tt,JC quy 

H6 Ngoc Ci\n 17/ 12/ 1989 Nam Kinh 
Nhan My - Ke Sach Nhan 24/3/2017 Dai tinh va 

- S6c Trang vien 24/3/20 18 hoc truyen 
hos1ch ho;:ich 

thong 

My Xuyen - S6c Nhan 28/10/20 1( 
Sau Tiep tt,JC quy Tiep tvc quy 

Tr.in Thanh Tien 30/05/1985 Nam Kinh 
Trang vien 28/ l0/20 1; 

d(li DSCK I ho;:ich ho;:ich 
hoc 

Xuan Hoa - Ke Sach 
Ph6 Tiep tt,JC quy Tiep tvc quy 

H6 Thanh Tu 27/09/198 1 Nam Kinh Tnrang 29/6/20 11 E>(li 
Trung c§p 

- S6c Trang 29/6/20 I 2 hoc 
Bae si ho;:i ch hos1ch 

Phong 

Ph6 trno-ng phong 

M,mg may 
Tiep tvc quy Tiep tt,JC quy 

H6 Ngoc Ci\n 17/ 12/1989 Nam Kinh 
Nhan My - K~ Sach Nhan 24/3/20 17 0(1i tinh va 

- Soc Trang vien 24/3/20 18 hoc truyen 
ho;:ich hos1ch 

thong 

My Xuyen - S6c Nhan 28/10/20 I( 
Sau Tiep t t,J C quy Tiep tvc quy 

Tr.in Thanh Ti~n 30/05/1985 Nam Kinh 
Trang vien 28/ 10/20 17 

dai DSCKI ho;:ich ho;:i ch 
hoc 

Kl' toan trno·ng 

Nhan My - Ki Sach Nhan 19/5/2020 Dai Cfr nhan 
Tiep tvc quy Tiep tt,JC quy 

Vo Thi Mong Trinh I 0/09/1984 Ni:r Kinh 
- S6c Trang vien 19/5/202 1 hoc Ke Toan 

hos1ch ho;:ich 

Nguy~n Thu Ve 
Ba Trinh - K~ Sach Nhan 30/ 11 /20 15 E>ai Ctr nhan 

Tiep t vc quy Tiep tvc quy 
15/ 12/1982 Nam Kinh 

- S6c Trang vien 30/ 1 l/20 I ( hoc Ke Toan 
ho;:i ch hos1ch 

PHONG KE HO~CH - NG HI]l:1' V\) - QLCL 

stJ ohii u r!ioi thiiju 

Buac 2 (3) Buac 3 (4) Buac 4 (5) 

SJ phiiu Ty lij (%) Sb phi€ Ty lij (%) ISJ phi€u Ty lij (%) 

28/34 82,35% 22/ 27 81,48% 7/ 11 63,64% 

27/34 79,41% 22/ 27 81,48% 10/ 11 90,91% 

32/34 94,12% 23/27 85,19% 10/ 11 90,91% 
~ ~ 

28/34 82,35% 25/ 27 92,59% 10/ 11 90,91% 

27/34 79,41% 24/27 88,89% 11/ 11 100% 

26/34 76,47% 23/27 85, 19% 10/11 90,91% 

32/34 94,12% 25/ 27 92,59% 10/ 11 90,91% 



Chfrc v~, -. Trlnh di) Chfrc da nh Chfrc da nh SJ phiiu 2ioi thifu 

STT I-IQ va ten Ngay sinh Gi6·i tin h Dan !QC Que quan 
do·n Ngay vao 

Hoc 
dli dtrq·c phe ii~ nghi phe Buac 2 (3) Buac 3 (4) Buac 4 (5) vi cOng Dang ham 

Chuyen Ly luan duy~t quy duy~t quy 
tac 

hoc vi 
m6n chinh tri hotich hotich S6phii u Ty /¢ (%) Sr5phii~ Ty !¢ ("/o) ~6 phii u Ty !¢(%) 

Trno·ng phong: 

N han My - Ke Sach Trnong 
Sau Tiep tuc quy Tiep t uc quy 

26/34 
I Nguyen Tm1n Danh 30/ 12/1978 Nam K inh 27/7/2006 

dai Bae Si CK I Trung dp ho,;1ch ho,;1ch 
76,47% 22/27 81,48% 10/11 90,91% 

- S6c Trang K hoa 27/7/2007 
hoc 

Xuan Hoa - Ke Sach 
Ph6 

0ai 
Tiep tuc quy Tiep t uc quy 

32/34 
2 H6 Thanh Tu 27/09/1981 Nam K inh Trnong 

29/6/20 11 
Bae si Trung dp ho,;1ch ho,;1 ch 

94,12% 24/ 27 88,89% 10/ 11 90,91% 
- S6c Trang 

Phong 
29/6/20 12 hoc 

Ph6 trni\"ng phong 

Xuan Hoa- Ke Sach N han 
Sau Bo sung quy Bo sung quy 

30/34 
I Vo Thanh 0 ien 0 1/01 / 1976 Nam K inh 

25/4/2013 
dai Bae si CK l ho,;1ch ho,;1ch 

88,24% 25/27 92,59% 11/ 11 100% 
- Soc Trang vien 25/4/20 14 

hoc 

N han My - Ke Sach 
Trnong 

23/3/2009 0ai 
Bo sung quy Bo sung quy 

28/34 82,35% 22/27 81,48% 10/ 11 90,91% 
2 Nguyen Van Ken 1980 Nam Kinh Tram Y Bae si Trung c§p ho,;1 ch ho,;1ch 

- S6c Trang 
1e 

23/3/2010 hoc 

PHONG OIEU DU{1NG 

Trno·ng phong: 

Nhan My- K~ Saeli 
0 i~u 

0ai 
Cu nhan Tiep tuc quy Tiep tuc quy 

28/34 
I Nguyen PhlfC'Jc Qui 01/0 1/ 1987 N am K inh duang 25/01 /2014 0 ieu ho,;1 ch ho,;1ch 

82,35% 25/27 92,59% 10/11 90,91% 
- S6c Trang 

trnong 
25/01 /20 15 hoc 

Duang 

An Lac Tay- K~ 
Ph6 

0ai 
Cunhan Tiep tuc quy Tiep tuc quy 

28/34 
2 Le Thi Thuy 25/05/ 1993 N ii Kinh Trnong 

26/3/20 19 
Dii~u ho;ich ho;ich 

82,35% 25/27 92,59% 11/ 11 100% 
Sach - S6c Trang 

Khoa 
26/3/2020 hoc 

Duang 

An My- Ke Sach -
0 ieu 

0ai 
Ctr nhan Tiep t uc quy Tiep tuc quy 

30/34 
3 Nguyen Thu Trang 30/ 12/ 1988 Nii K inh duang 25/01 /20 14 

0 ieu ho;ich ho;ich 
88,24% 23/ 27 85,19% 10/11 90,91% 

S6c Trang 
trnong 

25/01 /20 15 hoc 
Duang 

Ph6 trno·ng phong 

Trnong Thi Ngoc Xuan Hoa- K~ Sach 
0ieu 

0ai Cunhan 
Tiep t uc quy Tiep t uc quy 

25/5/20 12 32/34 94,12% 24/27 88,89% 11/11 100% 
I 

Bfch 
09/09/1984 Nii K inh 

- S6c Trang 
duang 

25/5/2013 hoc Ho sinh 
ho;ich ho;ich 

trnong 

N han My- Ke Sach 
0 ieu 

25/01/2014 0ai 
Cunhan Bo sung quy Bo sung quy 

28/34 24/ 27 
2 Nguyen Phu6c Qui 01 /01/1987 Nam Kinh dtri'Jng 0 ieu ho,;1ch ho;ich 

82,35% 88,89% 10/ 11 90,91% 
- S6c Trang 25/01 /2015 hoc 

tnrong Dui'Jng 



Chu-c VI/, _ Trinh dQ 

STT HQ va ten Ngay sinh Gio·i tinh Dan !QC Que quan don .'Ngay vao Hoc 
vj dlng Dang Chuyen 

ham 
tac hoc vi 

m6n 

An My- Ke Sach -
0ieu Cti nhiin 

3 Nguy~n Thu Trang 30/12/1988 NO- Kinh duong 25/01 /2014 0~i 
0ieu 

S6c Trang 25/01 /20 I 5 hQC 
trucrng Duong 

KHOA KHA.M BtNH 

Tnro·ng Khoa 

I Duong Viet Nhiin 28/09/1985 
Trin h Ph u- Ke Sach Nhiin 20/4/2021 0~i 

Nam Kinh 
- S6c Trang vien 20/4/2022 hoc 

Bae sT 

2 Ph11m Minh Thuang 01 /0 1/1980 
Xuan H6a - Ke Sach Nhiin 19/9/20 I 2 0~i 

Nam Kinh 
- S6c Trang vien 19/9/20 13 hoc 

Bae sT 

Pho tnro·ng khoa 

Trinh Phu- Ke Sach Nhiin 0~i 
Bae sT 

I Duong Viet Nhiin 28/09/1985 Nam Kinh 20/4/2021 
- S6c Trang vien 20/4/2022 hoc 

Xuan Hoa - Ke Sach Nhiin 0~i 
Bae sT 

2 Ph11m Minh Thuong 01 /0 I/ 1980 Nam Kinh 19/9/2012 
- S6c Trang vien 19/9/2013 hoc 

Di~u diro·ng tnro·ng 

Nhon My- Ke Sach Nhiin 30/6/2015 Trung 
Ctinhiin 

1 Le Thao Phuong 30/ 12/1988 NO- Kinh 0i~u 
- S6c Trang vien 30/6/20 I 6 cap 

Duong 

Ke Sach- Ke Sach - Nhiin 28/7/2017 01ti 
Cti nhiin 

2 Th~ch Chanh 0il Ri 14/01 / 1984 NO- Khmer 0ieu 
S6c Trang vien 28/7/2018 hoc 

Duong 

Tang Thi M(\ng Nhon My - Ke Sach Nhiin 25/5/2020 01ti 
Cti nhiin 

3 17/08/ 1994 NO- Kinh 0 ieu 
Trinh - S6c Trang vien 25/5/2021 hoc 

Duong 

KHOA HOI s(J'C CA.P c(ru 

h'nr6'ng Khoa 

Chu-c danh Chu-c danh 
da du"Q"c phe df: nghj phe 

Ly luiin duytt quy duyet quy 
Bu-6-c 2 (3) 

chinh tri ho~ch ho~ch S6phiriu Ty !¢ (%) 

Tiep t\JC quy Tiep t\JC quy 
30/34 88,24% 

hosich hosich 

Tiep t\JC quy Tiep t\JC quy 
29/34 85,29% 

hosich hosich 

86 sung quy 86 sung quy 
26/34 76,47% 

hosich hOQCh 

Tiep t\JC quy Tiep t\JC quy 
29/34 85,29% 

hosich hosich 

86 sung quy 86 sung quy 
26/34 76,47% 

hosich hosich 

86 sung quy 86 sung quy 
31/34 91,18% 

hosich hosich 

Tiep t\JC quy Tiep t\JC quy 
29/34 85,29% 

hosich hosich 

Tiep t\JC quy Tiep t\JC quy 
29/34 85,29% 

hosich hoQch 

SO phi€u J!i{ri thi¢u 

Bu·6-c 3 (4) 

S6phi€i Ty /¢ (%) 

24/27 88,89% 

24/27 88,89% 

20/27 74,07% 

24/27 88,89% 

22/27 81,48% 

24/27 88,89% 

24/27 88,89% 

22/27 81,48% 

Bu-6-c 4 (5) 

isJ phi€u Ty /¢(%) 

10/11 90,91% 

11/ 11 100% 

9/11 81,82% 

11/ 11 100% 

10/11 90,91% 

11/11 100% 

10/11 90,91% 

10/11 90,91% 

~ 

if 

~ 
~ 



Chfrc Y\f, ·- Trinh ilQ Chfrc danh Chfrc danh Sb phidu f!ioi thiiju 

STT HQ va ten Ngay sinh Gi6•i tinh Olin tQC Que quan don Ngay vao Hoc da i!U"Q'C phe ii~ nghj phe Buac 2 (3) Bu·ac 3 (4) Bu·ac 4 (5) 
vjcong Dang ham 

Chuyen Ly luan duy¢t quy duy¢t quy 
tac 

hoc vi 
mon chinh trj ho:.ich ho(lch St5phidu Tji /¢ (%) St5phidu Tji 1¢ (%) St5phidu Tji !¢ (%) 

Ba Trinh- K~ Sach -
Ph6 

22/ 12/2008 Dai 
Tiep tuc quy Tiep tuc quy 

31/34 
Vo Qu6c Khai I 6/l2/l 979 Nam Kinh Tnr6'ng Bae sT 

91,18% 24/ 27 88,89% 9/ 11 81,82% 
I 

S6c Trang 22/ l2/200S hoc 
hoQch hOQCh 

Khoa 

K~ Sach- K~ Sach - Tnr6'ng 
Sau Tiep tuc quy Tiep tuc quy 

30/ 34 
2 Thai Thien Ngoan 01 /02/ 1969 Nam Hoa 

03/01/200C 
il?i Bae sT CK I Trung d p hOQCh hoQch 

88,24% 23/27 85,19% 10/11 90,91% 
S6c Trang Phong 03/01 /2001 

hoc 

Thai An H(\i - Ke Nhan 23/5/2012 Dai 
Bo sung quy Bo sung quy 

28/34 82,35% 22/27 81,48% 11/11 100% 
3 Ngo Rieng I 0/02/ 1985 Nam Khmer 

Sach - S6c Trang vien 23/5/2013 hoc 
Bae sT hoQch hOQCh 

Ph6 trno-ng khoa 

Xuan Hoa- Ke Sach Nhan 
Sau Tiep tuc quy Tiep tuc quy 

30/34 
I Vo Thanh Dien 01 /01 / 1976 Nam Kinh 25/04/2013 

il?i Bae sTCK I hoQch hoQCh 
88,24% 24/27 88,89% 11/11 100% 

- S6c Trang vien 25/04/2014 
hoc 

Nhan My - Ke Sach N han 20/02/202C Dai 
Tiep tuc quy Tiep tuc quy 

31/34 91,18% 24/27 88,89% 10/11 90,91% 
2 Le Hfru NghTa 1983 Nam Kinh 

- S6c Trang vien 20/02/2021 hoc 
Bae sT hoQch hoQch 

Thai An Hoi - Ke Nhan 23/5/2012 D?i 
Tiep tuc quy Tiep tuc quy 

28/34 82,35% 23/27 85,19% 11/11 100% 
3 Ngo Rieng I 0/02/1985 Nam Khmer 

Sach - S6c Trang vien 23/5/20 I 3 hoc 
Bae sT hoQch hoQch 

Di~u du·o·ng trnii"ng 

Nguyen Tnra ng Tha i An H(\i- Ke N han D?i 
Urnhan Bo sung quy Bo sung quy 

31/34 
02/ 10/1 990 Nam Kinh 

27/8/2018 
Di~u 

91,18% 25/ 27 92,59% 11/11 100% 
I 

Duyen Sach - S6c Trang vien 27/8/201 9 hoc 
hOQCh hOQCh 

DLT5'ng 

D?i Hai- K~ Sach - N han 24/01 /201 4 Cao 
CLT nhan Bo sung quy Bo sung quy 

28/34 24/ 27 
Le Thanh HLTang 01 /01 /1 985 Na- Kinh Dieu 

82,35% 88,89% 10/ 11 90,91% 
2 

S6c Trang vien 
24/01 /2015 

d~ng 
hoQch hoQch 

DLT5'ng 

KHOA N◊I TONG HQP 

Trnil'ng Khoa 

Xuan Hoa- K~ Sach Nhan 
Sau Tiep tuc quy Tiep tuc quy 

30/34 
Vo Thanh Di~n 01 /0 1/ 1976 Nam Kinh 

25/04/201 3 
dai Bae s, CK ! 

88,24% 25/27 92,59% 11/11 100% 
I 

- S6c Trang vien 25/04/201 4 
hoQch hoQch 

hoc 



Chfrc v1_1 , . 

STT HQ va ten Ngay sin h Gi6•i tinh Dan ti)c Que qu/in 
do-n •.Ngay vao 

vj cOng Dang 
tlic 

Nguyen Thanh Xuan Hoa - Ke Sach Nhan 02/10/2003 
2 

H6ng 
24/ 12/ 1969 Nam Kinh 

- S6c Trang vien 02/10/2004 

K~ Sach- Ke Sach - Tnr6'ng 03/01 /200( 
3 Thai Thien Ngoan 01 /02/ 1969 Nam Hoa 

S6c Trang Phong 03/01 /2001 

Ph6 trnii ng khoa 

Dai Hai - Ke Sach - Nhan 
I Tr~n Hoai Men 22/12/ 1985 Nam Ki nh 

S6c Trang vien 

Dai Hai- Ke Sach - Nhan 15/5/2020 
2 Pham Minh Tam 1983 Nam Kinh 

S6c Trang vien 15/5/202 1 

Xuan Hoa - Ke Sach Nhan 19/09/2012 
3 Pham Minh Th uang 01/0 1/1980 Nam Ki nh 

- S6c Trang vien 19/09/20 13 

Di~u du-o·ng trno·ng 

Ke An- Ke Sach - Nhan 
Huynh Thi My Tho 17/03/199 1 NO- Kinh I 

S6c Trang vien 

Nhan My- Ke Sach Nhan 
2 Lam Thi Kieu Trinh 18/03/ 1985 NO- Kinh 11 / 12/2015 

- S6c Trang vien 11/12/201 E 

Phu Tan - Chau Nhan 
Tnrong Khanh True 01 /01 /1 987 NO- Hoa 11 /1 2/20 15 

3 
Thanh - S6c Trang vien 11 / 12/2016 

KHOANHI 

Trno·ng Khoa 

Nguy€n Thi Kieu An Lac Tay- Ke Nhan 11/12/2015 I 
Tien 

02/02/1982 NO- Ki nh 
Sach - S6c Trang vien 11 / 12/2016 

Xuan Hoa - Ke Sach 
Ph6 

2 Ung Thanh Trong 20/09/1982 Nam Kinh Tnrc'mg 07/9/2016 
- S6c Trang 

Khoa 
07/9/2017 

Tri nh ii(> Chfrc danh Chfrc da nh 

Hoc da OlfQ'C phe d€ nghi phe 

ham 
Chuyen Ly luan duy~t quy duytt quy 

hoc vi 
m6n chinh tri ho~ch ho~ch 

Sau Bo sung quy Bo sung quy 

dai Bac siC KI Trung dp hoi;! ch ho9ch 
hoc 

Sau Tiep tt,JC quy Tiep tt,Jc quy 

dai Bae siCK l Trung d p hoi;lch hoi;!ch 
hoc 

Tru ng 
Bo sung quy Bo sung quy 

Bae s1 hOi;!Ch hOi;!Ch 
c§p 

Dai 
Tiep tt,J C quy Tiep t t,JC quy 

hoc 
Bae si ho9ch hOi;!Ch 

Dai 
Tiep t t,J C quy Tiep tt,JC quy 

hoc 
Bae si hOi;!Ch hoi;! ch 

Dai 
Cu nhan Tiep t t,J C quy Tiep t t,J C quy 

Dieu 
hoc 

hOi;!Ch hoi;!ch 
Duong 

Dai 
Cu nhan Tiep tt,JC quy Tiep tt,Jc quy 

Dieu ho9ch ho9ch 
hoc 

Duong 

Dai 
Ctrnhan Tiep tt,JC quy Tiep tt,JC quy 

Dieu 
hoc 

hoi;lch hoi;!ch 
Duong 

Dai 
Tiep tt,JC quy Tiep tt,JC quy 

hoc 
Bae si ho9ch ho9ch 

Dai 
Tiep t t,JC quy Tiep tt,JC quy 

Bae SI ho9ch ho9ch 
hoc 

S6 phidu gioi thi?u 

Bu-etc 2 (3) Buoc 3 (4) 

S<5phii u Ty /¢(%) S6phii u Ty/¢(%) 

30/34 88,24% 24/27 88,89% 

30/ 34 88,24% 26/27 96,30% 

27/34 79,41% 24/ 27 88,89% 

26/34 76,47% 21/27 77,78% 

26/34 76,47% 23/ 27 85,19% 

30/ 34 88,24% 24/27 88,89% 

30/34 88, 24% 23/27 85,19% 

31/ 34 91,18% 23/27 85,19% 

26/34 76,47% 23/27 85,19% 

30/ 34 88,24% 25/27 92,59% 

Buoc 4 (5) 

S6 phiiu Ty /¢(%) 

11/11 100% 

11/11 100% 

11/ 11 100% 

10/ 11 90,91% 

10/ 11 90,91% 

11/ 11 100% 

10/11 90,91% 

10/ 11 90,91% 

9/11 81,82% 

9/ 11 81,82% 

,_r-J 
......-';i 
-~ 
UN( 
'( 1 

~~1 
...._ 
~ 



Chu-c vi!, .. Trinh ilQ Chu-c danh Chti-c danh S6 ohifiu gioi thi(!u 

STT HQ va ten Ngay sinh Gio·i tfnh Dan IQC Que quan ilon Ngay vao Hoc illi ilu·Q'C phe il~ nghj phe Bu&c 2 (3) Bu&c 3 (4) Bu&c 4 (5) vj cOng Dang ham 
Chuyen Ly luan duy~t quy duy~t quy 

tac hoc vi 
m6n chfnh tri ho:_ich ho:_ich S6 phidu Ty If(%) ~6 phii ,, Ty If(%) S6 phiiu Ty If(%) 

Ba Trinh- K~ Sach -
Ph6 10/7/2007 Sau Tiep I\JC quy Tiep I\JC quy 

3 Pham Thi Y~n 1981 Nu Kinh Tnrang 10/7/2008 dai Bae si CKI hOQCh hoQch 
30/34 88,24% 24/27 88,89% 10/11 90,91% 

S6c Trang 
Khoa hoc 

Pho trni'rng khoa 

K~ Thanh - K~ Sach Nhan 0ai 
Bo sung quy Bo sung quy 

33/34 97,06% 24/27 88,89% 10/11 90,91% 
I Pham Qubc Ng6n 21/01 / 1994 Nam Khmer 

- S6c Trang vien hoc 
Bae si hOQCh hoQch 

Nguyen Thi Kieu An Lsic Tay- K~ Nhan 11/ 12/2015 0sii 
Tiep I\JC quy Tiep I\JC quy 

26/34 76,47% 25/27 92,59% 11/11 100% 
2 

Tien 
02/02/1982 Nu Kinh 

Sach - S6c Trang vien 11 /12/20l t hoc 
Bae si hoQch hoQCh 

Nhan 11/12/2012 0ai 
Tiep I\JC quy Tiep I\JC quy 

29/34 85,29% 23/27 85,19% 10/11 90,91% 
3 Vo Thi Ciim Tu 22/04/1986 Nu Kinh Cai Be- Tien Giang 

vien 11/12/2013 hoc 
Bae si hoQch hosich 

Di~u du·o·ng tmo·ng 

rTrieu Thi Ngoc An My- K~ Sach - Nhan 31/10/20 14 Trung 
Ctr nhan Bo sung quy Bo sung quy 

30/34 24/27 
07/08/1985 Nu Khmer 0ieu 

88,24% 88,89% 11/11 100% 
I 

Huang S6c Trang vien 31/10/2015 cap 
hosich hosich 

Duong 

Tang Thi M(>ng Nhan My - K~ Sach Nhan 0ai 
Ctr nhan Tiep I\JC quy Tiep I\JC quy 

29/34 23/27 
2 17/08/1994 Nu Kinh 20/5/2020 0ieu ho9ch hoQch 

85,29% 85,19% 10/11 90,91% 
Trinh - S6c Trang vien 20/5/2021 hoc 

Duong 

KHOA Y HQC CO TRUYEN & PHI.JC HOI CH(r'C NANG 

Trno·ng Khoa 

Trinh Nguyen Minh Xuan Hoa- K~ Sach Nhan Trung 
Bo sung quy Bo sung quy 

27/34 79,41% 25/27 92,59% 10/11 90,91% 
I 

Kha 
02/04/ 1995 Nam Kinh 

- S6c Trang vien cap 
Y SI hoQch hosich 

Nguyen Thi Kim 
Ph6 

0ai 
Tiep I\JC quy Tiep I\JC quy 

34/34 25/9/2009 100% 25/27 92,59% 11/11 100% 
2 

Thu 
06/04/1986 Net Kinh My Tu - S6c Trang Tnrang 

25/9/2010 hoc 
Bae SI hoQch hosich 

Khoa 

Pho trno·ng khoa 

Nhan My - K~ Sach 
Tnrang 

25/3/2010 0ai 
Tiep I\JC quy Tiep I\JC quy 

28/34 82,35% 27/27 100% 11/ 11 100% 
I Nguyen Van Ken 1980 Nam Kinh 

- S6c Trang 
Tram Y 

25/3/20 11 hoc 
Bae SI Trung dp hoQch hOQCh 

t~ 



Chfrc v~• , __ Trlnh di) 

SIT HQ vii ten Ngay sinh Gi6i tinh Dan ti)c Que quan 11o'n :Ngay vilo 
Hoc 

v!cOng Dang ham 
Chuyen 

tac hoc vi 
m6n 

Trinh Nguy~n Minh Xuan Hoa- K€ Sach Nhan Trung 
2 

Kha 
02/04/ 1995 Nam Kinh 

- S6c Trang vien cap 
Y SI 

Di~u dm'i'ng trno·ng 

Phu Tan - Chau Nhan Dai 
Cli nhan 

Tnrang Khanh Tr(1c 11 / 12/20 15 Di€u I 0 1/0 1/1987 Nu Hoa 
Thanh - S6c Trang vien 11 / 12/20 l t hoc 

Duang 

An Lac Tay- K€ Nhan Dai 
Cli nhan 

2 Huynh Van Vinh 20/02/ 1990 Nam Kinh 
Sach - S6c Trang vien hoc 

Di€u 

Duang 

KHOA NGO~ I SAN - CSSKSS 

Trni\'ng Khoa 

Dai Hai- K€ Sach - Nhan 29/3/201 7 Dai 
I Ngo Phu6c Giao 0 1/01/1982 Nam Kinh 

S6c Trang vien 29/3/20 18 hoc 
Bae SI 

Dai Hai- K~ Sach - Nhan 
Sau 

28/3/2017 
2 Ton Th i Thuang I 8/10/1977 Nu Kinh 

S6c Trang vien 28/3/201 8 
dai Bae si CKI 

hoc 

Ph6 trni\'ng khoa 

Dai Hai- K~ Sach - Nhan 29/3/201 7 Dai 
I Ngo PhLr6c Giao 01 /01/1 982 Nam Kinh 

S6c Trang vien 29/3/2018 hoc 
Bae s1 

Dai Hai- K€ Sach - Nhan 
Sau 

28/3/2017 
2 Ton Thi Thuang 18/10/ 1977 Nu Kinh 

S6c Trang vien 28/3/2018 
dai Bae si CKI 

hoc 

Di~u du·o·ng trno·ng 

Duang Thi Thu K€ Sach- K€ Sach· - Nhan 28/7/2017 Dai Cli nhan 
I 

Quy~n 
I 0/04/ 1984 Nu Ki nh 

S6c Trang vien 28/7/20 18 hoc Ho sinh 

Trinh Phu- K€ Sach Nhan 27/8/2018 Dai Ctr nhan 
2 Le Thi Tuy€t Trinh 02/10/1 985 Nu Ki nh 

- S6c Trang vien 27/8/201 9 hoc Ho sinh 

Chfrc da nh Chfrc da nh 
da dU'Q'C phe d~ nghi phe Buac 2 (3) 

Ly lu§n duy~t quy duy~t quy 
chinh tri ho~ch ho~ch Sd phii u Ty /¢(%) 

B6 sung quy B6 sung quy 
27/34 79,41% 

hoQch h09Ch 

Tiep t1,1 c quy Tiep tuc quy 
31/34 91,18% 

h09Ch h09Ch 

B6 sung quy B6 sung quy 
31/34 91,18% 

h09Ch h09Ch 

Tiep tuc quy Tiep tuc quy 
29/ 34 85, 29% 

ho9ch ho9ch 

Tiep t uc quy Tiep t1,1c quy 
30/ 34 88,24% 

h09Ch hoQch 

Tiep tuc quy Tiep tuc quy 
29/34 85,29% 

ho9ch ho9ch 

Tiep t uc quy Tiep t uc quy 
30/34 88,24% 

h09Ch ho9ch 

Tiep tuc quy Tiep tuc quy 
31/34 91,18% 

hoQch hoQch 

B6 sung quy B6 su ng quy 
33/34 97,06% 

hoQch hoQch 

S6 phii u gio'i thilju 

Buac 3 (4) 

S6 phi€~ Ty /¢(%) 

24/27 88,89% 

26/ 27 96,30% 

25/27 92,59% 

23/27 85,19% 

24/ 27 88,89% 

24/27 88,89% 

24/27 88,89% 

24/27 88,89% 

25/ 27 92,59% 

Buac 4 (5) 

Sd phi€u Ty /¢(%) 

10/ 11 90,91% 

11/ 11 100% 

11/ 11 100% 

10/11 90,91% 

11/ 11 100% 

11/ 11 100% 

11/ 11 100% 

11/ 11 100% 

11/11 100% 

I 

~ 
i~l 
E'. 
[si 
_,; 
~ 



Chfrc v1_1, ·. Trinh clc) Chfrc danh Chfrc danh SO phidu f!i6i thifu 

STT HQ vii ten Ngay sinh Gi6·i tinh Dan tc)c Que quan clon Ngay vao HQC clli ct uQ·c phe cl~ nghi phe Buac 2 (3) Buac 3 (4) Buac 4 (5) 
v!cOng Dang ham Chu yen Ly luan duyet quy duy~t quy 

tac hoc vi 
m6n chinh tri ho(lch ho:;ich S6phidu Ty /¢(%) S6 phidu Ty /¢ (%) SJ phiiu Ty/¢ (%) 

KHOA DU'QC - CJ.N LAM SA.NG - TRANG THIET B! - VJ. T TUY TE 

Trno·ng Khoa 

Nguyen Thi Kim Xuan Hoa - K~ Sach Nhan 0<1i 
Tiep tl,iC quy Tiep (\JC quy 

29/34 85,29% 25/27 92,59% 9/11 81,82% 
I 21 / 11/1991 Nfr Kinh 30/11 /2015 DtrQ'C si ho;;ich ho;;ich 

Ctrang - S6c Trang vien 30/1 1/20 16 hQC 

My Hoa - Binh Nhan 0ai 
Bo sung quy Bo sung quy 

31/34 91,18% 24/27 88,89% 11/11 100% 
Nguyen Phtr6c Dtr 05/01 / 1989 Kinh 27/9/2010 Duqc si 2 Nam 

Minh - V1nh Long vien 27/9/2011 hQC 
ho;;ich ho;;ich 

Ph6 trno·ng khoa 

Nguyen Thi Kim Xuan Hoa - K~ Sach Nhan 0<1i 
Tiep tvc quy Tiep (\JC quy 

29/34 85,29% 24/27 88,89% 11/11 100% 
1 21/11/1991 Nfr Kinh 30/11/2015 Dtr()'C SJ ho;;ich ho;;ich 

Cuang - S6c Trang vien 30/ 11 /2016 hQC 

My Hoa - Binh Nhan 27/9/2010 0<1i 
Bo sung quy Bo sung quy 

31/34 91,18% 25/27 92,59% 11/11 100% 
2 Nguyen Plm6c Dtr 05/01/1989 Nam Kinh 

Minh - V111h Long vien 27/9/201 I hQC 
DtrQ'C si ho;;ich ho;;ich 

My Xuyen - S6c Nhan 28/10/20 I 6 
Sau 

DtrQ'C 51 
Tiep t\JC quy Tiep \\JC quy 

27/34 79,41% 25/27 92,59% 11/11 100% 
3 Tr~n Thanh Ti~n 30/05/1 985 Nam Kinh cl<1i ho;;ich ho;;ich 

Trang vien 28/10/2017 
hQc 

CKI 

Ky thu~t vien trnii'ng 

Trinh Phu- Ki Sach Nhan 0<1i 
Ci'r nhan Tiep t1,1c quy Tiep t1,1c quy 

31/34 26/27 11/11 11/12/2015 91,18% 96,30% 100% 
I Thai Nhat Linh 20/10/ 1984 Nam Kinh 

- S6c Trang vien 11/12/2016 hQC 
Xet ho;;ich ho;;ich 

Nghiem 

Xuan H6a- Ki Sach Nhan Trung 
Ci'r nhan Bo sung quy Bo sung quy 

33/34 24/27 10/11 24/3/2017 97,06% 88,89% 90,91% 
2 V6Thj BeTtr 15/12/1985 Nfr Kinh 

- S6c Trang vien 24/3/2018 cap 
Xet ho<)ch hO<)Ch 

Nghiem 

KHOA KIEM soAT NHIEM KHUAN 

Trno·ng Khoa 

0<1i Hai- Ki Sach - Nhan 0ai 
Tiep t1,1c quy Tiep t1,1c quy 

26/ 34 76,47% 22/ 27 81,48% 11/11 100% 
I Ph<1m Minh Tam 1983 Nam Kinh 15/5/2020 Bae s1 ho;;ich hO qCh 

S6c Trang vien 15/5/2021 hQC 



Chu-c vt1, .. Trlnh de) Chfrc danh Chfrc danh S6 phi€111:ioi thiiju 

STT HQ va ten Ngay sinh Gi6·i tinh Dan tc)c Que qu:\n don .Ngay vao 
H9e da dU"Q'C phe d~ nghj phe Buac 2 (3) Buac 3 (4) Buac 4 (5) 

vjcong Dang ham 
Chuyen Ly luan duytt quy duytt quy 

tac h9e vi 
m6n ehinh tri hO(ICh hO(ICh S6phidu Ty lij (%) S6 phidu Ty lij (%) S/J phidu Ty/ij (%) 

Nhon My - Ke Saeh Nhiln Dai 
Bo sung quy Bo sung quy 

34/34 100% 26/27 96,30% 11/11 100% 
2 Yo Ng9e Thanh 26/12/ 1986 Nam Kinh Dtrge si hosich hosich 

- S6e Trang vien h9e 

Ph6 tnrirng khoa 

Nguy~n Thi Kim Xuan Hoa - Ke Sad Nhiln 30/ 11/2015 Dai 
Tiep tl,JC quy Tiep tvc quy 

29/34 85,29% 26/27 96,30% 10/ 11 90,91% 
I 2 1/11 / 199 1 Nfr Ki nh Duge SI hosich hosich 

Cuang - S6e Trang vien 30/ l l /201E h9e 

Dai Hai- Ke Saeh - Nhiln 15/5/2020 Dai 
Tiep tvc quy Tiep tvc quy 

26/34 76,47% 22/27 81,48% 10/11 90,91% 
2 Pham Minh Tilm 1983 Nam Kin h Bae s1 hosich hosich 

S6e Trang vien 15/5/2021 h9c 

Nhon My - Ke Sach Nhiln Dai 
Bo sung quy Bo sung quy 

34/34 100% 26/27 96,30% 11/11 10~ 3 Yo Ng9e Thanh 26/ 12/1986 Nam Ki nh Dugc SI hosich hosich - S6e Trang vien h9c \\<'~ 
Di~u dtrii'ng tnr{rng C\\ o' I 

Ke An- Ke Saeh - Nhiln Dai 
CCrnhiln Tiep tvc quy Tiep tvc quy 

30/34 25/27 11/11 10~~ 17/03/ 199 1 Nfr Kinh Dibu 
88,24% 92,59% 

I Huynh Thi My Tho 
S6e Trang vien h9c 

hosich hosich 
Duong 

Nhon My- Ke Saeh Nhiln Dai 
Cu nhiln Bo sung quy Bo sung quy 

30/ 34 25/27 10/11 90,91% I 2 Lilm Thi Kibu Trinh 18/03/1985 Nfr Kinh 11 / 12/2015 Dibu hosich hosich 
88,24% 92,59% 

- S6c Trang vien h9e 
Duang 

KHOA KIEM SOA.T BfNH T~T HIV/AIDS 

Trno·ng Khoa 

Huynh Thi Tuyet Ke Saeh - Ke Sach - Nhiln 20/4/2021 Dai 
Bo sung quy Bo sung quy 

26/34 76,47% 24/27 88,89% 9/11 81,82% 
I 15/07/1993 Nfr Kinh Bae si hosich hosich 

Lan S6e Trang vien 20/4/2022 h9e 

An Lac Tily - Ke Nhiln 20/4/2021 Dai 
Tiep tvc quy Tiep tvc quy 

32/34 94,12% 25/27 92,59% 11/11 100% 
2 Luong Hoang T\f 01/12/1982 Nam Kinh Bae sT hosich hosich 

Sach - S6e Trang vien 20/4/2022 h9c 

Ph6 tnro·ng khoa 

Huynh Thi Tuyet Ke Sach - Ke Sach - Nhiln 20/4/2021 Dai 
Tiep tvc quy Tiep tvc quy 

26/34 76,47% 24/27 88,89% 11/11 100% 
I 15/07/ 1993 Nfr Kinh Bae si hosich hosich 

Lan S6e Trang vien 20/4/2022 h9c 



Chfrc v1.1 , ·- Trinh d{i Chfrc danh Chfrc danh S6 phii u !!ioi thi fu 

STT HQ vii ten Ngily si nh Gio•i tinh Dan t{ic Que quan 
do·n Ngay vao Hoc da du•Q'C phc d~ nghj phc Buac 2 (3) Buac 3 (4) Buac 4 (5) 

vi c6ng Dang ham 
Chuyen Ly luan duy~t quy duytt quy 

tac hoc vi 
mon chinh tri ho:;ich ho(lch S6 phidu Ty /¢(%) S6 phidu Ty /¢(%) S6 phidu Ty /¢(%) 

An Lac Tay - K~ Nhan 20/4/2021 0ai 
Tiep t\JC quy Tiep t\JC quy 

32/34 94,12% 25/27 92,59% 11/11 100% 
2 Lmmg Hoang Tµ 01 / 12/ 1982 Nam Kinh 

Sach - S6c Trang vien 20/4/2022 hoc 
Bae SI ho.ich ho.ich 

KHOA Y TE CONG CONG, DINH DU"ONG & ATTP 

Trno·ng Khoa 

Thai An Hoi - K~ Nhan 27/12/201. 0ai 
Tiep t\JC quy Tiep t\JC quy 

29/34 85,29% 23/27 85,19% 11/11 100% 
I Huynh Ngoc Tran 21/12/ 1978 Nam Kinh 

Sach - S6c Trang vien 27/12/2013 hoc 
Bae SI ho.ich ho.ich 

An Lac Tay - K~ Nhan 20/4/2021 0ai 
Tiep t\JC quy Tiep t\JC quy 

32/34 94,12% 26/27 96,30% 11/ 11 100% 
2 Luang Hoang Tµ 01 / 12/ 1982 Nam Kinh 

Sach - S6c Trang vien 20/4/2022 hQC 
Bae s1 ho.ich ho.ich 

Pho trno·ng khoa 

Huynh Thi Tuy~t K~ Sach - K~ Sach - Nhan 20/4/2021 0ai 
Bo sung quy Bo sung quy 

26/34 76,47% 25/27 92,59% 10/11 90,91% 
I 15/07/1993 Nfr Kinh Bile s1 ho.ich ho.ich 

Lan S6c Trang vien 20/4/2022 hoc 

Thai An H9i - K~ Nhan 27/ 12/2012 0ai 
Tiep t\JC quy Tiep t\JC quy 

29/34 85,29% 25/27 92,59% 11/ 11 100% 
2 Huynh Ngoc Tran 21/12/ 1978 Nam Kinh 

Sach - S6c Trang vien 27/ 12/2013 hoc 
Bile s1 ho.ich ho.ich 

TVT AN L"'C THON 

Trno·ng tr(lm 

Thai An H9i - K~ Nhan 30/12/2009 0ai 
Bo sung quy Bo sung quy 

32/34 94,12% 25/27 92,59% 11/11 100% 
I Thach Thi 0i Na 12/05/1984 Nfr Khmer 

Sach - S6c Trang vien 30/12/2010 hoc 
Bile s1 ho.ich ho.ich 

Nhan My - K~ Sach Nhan 20/02/2020 0ai 
Bo sung quy Bo sung quy 

31/34 91,18% 23/27 85,19% 10/11 90,91% 
2 Le Hfru Nghfa 1983 Nam Kinh 

- S6c Trang vien 20/02/2021 hQC 
Bae SI ho.ich ho.ich 

Pho Trno·ng tr(lm 

Nhon My - K~ Silch Nhan 20/02/202C 0ai 
Bo sung quy Bo sung quy 

31/34 91,18% 25/27 92,59% 10/11 90,91% 
I Le Hfru Nghfa 1983 Nam Kinh 

- S6c Trang vien 20/02/2021 hoc 
Bile s1 ho.ich ho.ich 



Chu-c v1_1 , . 

STT HQ vit ten Ngity sinh Gi6•i tinh Dan IQC Que quan 
clo·n Ngay vito 

I loc 
vj cOng Dang ham 

tac 
hoc vi 

An Lac Thon - K~ Nhiln Dai 
2 Nguy~n Thi Cfrm Tu 02/09/1984 N O- Kinh 25/9/2009 

Sach - S6c Trang vien 25/9/20 I 0 hoc 

TYT AN L~C TAY 

Tnro·ng tq1m 

I Thach Thi 0i Na I 2/05/ 1984 
Thai An H9i - K~ N hiln 30/12/2005 Dai 

N O- Khmer 
Sach - S6c Trang vien 30/12/20 IC hQc 

Ph6 

2 Trfrn K im Nhien I 0/09/1978 011111 Doi - Cit Mau 
Tmang 25/6/2013 Dai 

Nfr Kinh 
Tqun Y 25/6/2014 hQC 

I~ 

Ph6 Tnri\'ng tr~m 

I 
Nguy~n Thi Hanh 

06/02/1985 
An L<1c Tay - K~ Nhan 25/8/20 13 Dai 

NO- Kinh 
N han Sach - S6c Trang v ien 25/8/20 14 hQc 

2 Vo Thi Ciim Tu 22/04/1986 Cai Be- Tien Giang 
Nhan 11 /12/2012 Dai 

Nfr Kinh 
vien 11 /12/2013 hoc 

TYT PHONG NAM 

Tnril'ng tr~m 

I 
Nguy~n Thtrong 

21 /03/ 1984 
Nhon My - K~ Sach N han Trung 

Nam Kinh 
l-loiti - S6c Trang v ien c.ip 

2 Huynh NgQc Tran 2 1/ 12/1978 
Tha i An l-19i - K~ N han 27/12/20 12 Dai 

Nam K inh 
Sach - S6c T rang vien 27/12/20 13 hoc 

Ph6 Tnro·ng lqtm 

I Le Van Thanh 29/ 12/1979 Nam Kinh 
Trinh Phu - K~ Sach N han 27/8/201 l Dai 

- S6c T rang vien 27/8/2012 hQC 

--
Trinh do C hfrc <lanh ("ht'11· <lanh --

(I i\ (111·9·c ph ~ (I~ 11 1-: h j ph ~ 
Chuycn l,y lu fln duye1 quy t111 ye1 qny .!.l:.!.!!!.. ' I) 

111611 chinh tri ho:.1ch h01_lt h s,/ 111i11 i11 ,,. , /1: ('\,) 

Ctr nhan Tiep tl,JC quy Tiep ll,JC quy 

Di~u 
32/34 94,12% 

hoqch hOqCh 

Dtrcrng 

Bo sung quy Bo sung quy 
32/34 94,12% 

Bae si ho9ch ho9ch 

Tiep t uc quy Tiep t uc quy 
33/34 97,06% 

Bae si hos1ch ho9ch 

Tiep t uc quy Tiep t uc quy 
32/34 94,12% 

Duqc si hos1ch hos1ch 

Bo sung quy Bo sung quy 
29/34 85,29% 

Bae si hos1ch hos1ch 

Bo sung quy Bo sung quy 
33/34 97,06% 

Y SI hos1ch hos1ch 

Bo sung quy Bo sung quy 
29/34 85,29% 

Bae si hos1ch hos1ch 

Bo sung quy Bo sung quy 
29/34 8!),71)% 

Bae s1 hos1ch hos1ch 

,\'ii 111, //111 J;ltil 1hl1111 

//110, 111) 

S1if1lil('t1 f'i • /_1' 1"0) 

74/71 88,89% 

26/27 96,30% 

23/27 85,19% 

26/27 96,30% 

25/27 92,59% 

25/27 92,59% 

24/27 88,89% 

---
) 1/) I H'i, I ~)% 

-
/1110, ,/ (,\) 

\'1111/,1, ·1 I /.1•1\; (%) 

I J/ I I LOO% 

11/11 100% 

10/11 90,91% 

10/11 90,91% 

11/11 100% 

10/11 90,91% 

11/11 100% 

--- ---
- -

1)/11 H !,H J'!/, 

~= 

< 
-\Ul 

" 
~ 
~ 
~ 



Chfrc VIJ , .. Trinh d(\ Chfrc danh Chfrc danh siJ v!ti€11 eio'i t!tilju 

STT HQ vii ten Ngay sinh Gi6·i tinh Dan tQC Que quan 
do·n ·Ngity vao Hoc da dU'Q'C ph e d~ nghj phe Bu-ac 2 (3) Bur'Jc 3 (4) Buac 4 (5) 

vjcOng Bang ham 
Chuyen Ly luan duy('t quy du y(' t quy 

tac hoc vi 
m6n chinh tri hol_lch hol_lch S6 phi€11 Ty!¢(%) S6phi€11 Ty !¢(%) St5phi€u Ty /¢(%) 

An My - Ke Sach - Nhan Elai 
Cu nhan Bo sung quy Bo sung quy 

30/ 34 25/ 27 
Lam Thi Ngoc Tha 07/ 11 /1987 Nfr Kinh I 0/9/20 16 El i~u 

88, 24% 92,59% 11/ 11 100% 
2 

Soc Trang vien I 0/9/20 17 hoc 
ho9ch ho9ch 

DLr5'ng 

TYTNHON MY 

Trnil'ng trl_lm 

Nguy6n Thuang Nhan My - K€ Sach Nhiin Trung 
Bo sung quy Bo sung quy 

33/ 34 97,06% 24/ 27 88,89% 10/11 90,91% 
I 

Hoai 
2 1/03/1984 Nam Kinh 

- Soc Trang vien cap 
Y St ho9ch ho9ch 

Th6i An H(J i - Ke Nhan 23/5/201 2 Dai 
Bo sung quy Bo sung quy 

28/34 82,35% 24/ 27 88,89% 11/11 100% 
2 Ng6 Rieng 10/02/ 1985 Nam Khmer 

Sach - Soc Trang vien 23/5/201 3 hoc 
Bae sT ho9ch ho9ch 

Pho Trrro·ng trl_lm 

Nguyln Thi Thuy Nhan My- K~ Sach Nhan 31/10/201 4 Dai 
Cu nhiin Bo sung quy Bo sung quy 

32/34 26/27 
1987 Nfr Kinh Di~u 

94,12% 96,30% 11/11 100% 
I 

Linh - Soc Trang vien 31/10/20 15 hoc 
ho9ch ho9ch 

Dtr5'ng 

An My - K~ Sach - Nhan Dai 
Ctrnhan Bo sung quy Bo sung quy 

30/34 24/27 11/11 
Lam Thi Ngoc Tha 07/11 /1 987 Nfr Kinh I 0/9/20 16 Di~u 

88,24% 88,89% 100% 
2 

Soc Trang vien 10/9/20 17 hoc 
ho9ch ho9ch 

Duang 

TYTAN MY 

rrrno·ng trl_lm 

Nguy6n Thuang Nhan My - K~ Sach Nhiin Trung 
Bo sung quy Bo sung quy 

33/ 34 97,06% 25/27 92,59% 11/ 11 100% 
I 

Hoai 
2 1/03/ 1984 Nam Kinh 

- Soc Trang vien d p 
Y St ho9ch ho9ch 

Nguyen Thi Huynh K€ Thanh - K~ Sach Nhiin 25/01 /20 14 Dai 
Bo sung quy Bo sung quy 

31/ 34 91, 18% 25/ 27 92,59% 11/ 11 100% 
2 

Nga 
19/04/1981 Nfr Kinh 

- Soc Trang vien 25/01/20 15 hoc 
Bae St ho9ch ho9ch 

Pho Trno·ng trl_l m 

Ke An - K~ Sach - Nhan 28/6/20 11 Dai 
Bo sung quy Bo sung quy 

32/ 34 94,12% 26/ 27 96,30% 11/11 100% 
I Huynh Thuy An 05/06/1983 Nfr Kinh 

Soc Trang vien 28/6/20 12 hoc 
Bae St ho9ch ho9ch 



Chfrc v1,1 , ._ Trlnh ii{> 

STT HQ vi\ ten Ngay sinh Gi6·i tinh Dan t{>c Que quiin do-n .N gi\y vao H9c 
v!cOng Dang ham 

Chuyen 
tac h9c vi 

mon 

Nguyen Thi Thuy Nhan My- K~ Sach Nhiin Dai 
Cu nhiin 

2 1987 Nii Kinh 3 1/l 0/201 4 Di~u 
Linh - Soc Trang vien 3 1/l 0/2015 h9c 

Duang 

TYT KEAN 

Tnr6·ng tr\jm 

K~ An - K~ Sach - Nhiin 28/6/20 1 l Dai 
I Huynh Th(1y An 05/06/l 983 Nii Kinh 

Soc Trang vien 28/6/2012 h9c 
Bae SI 

Nguyen Thi Huynh K~ Thanh - K~ Sach Nhan 25/0l /201A Dai 
2 

Nga 
19/04/1 981 Nii Kinh 

- Soc Trang vien 25/01 /2015 h9c 
Bae s1 

Ph6 Tnr6"ng tr(lm 

K~ Thanh - K~ Sach Nhan Dai 
Cu nhan 

Nguyen Thi Lqi 24/l 1/ 1985 Nii Kinh 24/0l /201A Di~u l 
- Soc Trang vien 24/01 /2015 hQc 

Duang 

K~ An - K~ Sach - Nhan Trung 
2 Phan Thi Y~n Ng9c 03/09/1993 Nii Kinh 

Soc Trang vien c§p 
Y 51 

TYT KE THANH 

Tnr6·ng tr(lm 

Nguyen Thi Huynh K~ Thanh - K~ Sach Nhan 25/0 l/20 I A Dai 
l 

Nga 
l 9/04/ 198 l Nii Kinh 

- Soc Trang vien 25/0 l/20 15 h9c 
Bae sr 

K~ An - K~ Silch - Nhan Trung 
2 Phan Thi Y~n Ng9c 03/09/ 1993 Nii Kinh 

Soc Trang vien c§p 
Y 51 

Ph6 Tnr6·ng tr\jm 

Nguyen Thi Huynh K~ An - K~ Sach - Nhan Dai 
Ctr nhan Y 

l 23/02/ 1994 Nii Kinh 25/7/201 7 
t~ cong 

An Soc Trang vien 25/7/2018 h9c 
c(>ng 

Chfrc danh Chfrc danh 
dli du"Q"C phe d~ nghi phe Bu·&c 2 (3) 

Ly luan duyet quy duyet quy 
chinh tri ho\jch ho(lch S6 phiiu Ty l? (%) 

Bo sung quy Bo sung quy 
32/ 34 94,12% 

hoQch ho9ch 

Bo sung quy Bo sung quy 
32/ 34 94,12% 

ho9ch hosich 

Tiep tuc quy Tiep tuc quy 
31/34 91,18% 

hosich hosich 

Tiep tuc quy Tiep tuc quy 
33/34 97,06% 

hoQch hoQch 

Bo sung quy Bo sung quy 
32/ 34 94,12% 

hoQch ho9ch 

Tiep tuc quy Tiep tuc quy 
31/ 34 91,18% 

hoQch hosich 

Bo sung quy Bo sung quy 
32/34 94,12% 

hosich hosi ch 

Bo sung quy Bo sung quy 
33/34 97,06% 

hoQch hoQch 

S6 philiu f(ioi thi~u 

Bu&c 3 (4) 

S6phii1 Ty l?(%) 

24/ 27 88,89% 

27/ 27 100% 

26/ 27 96,30% 

24/ 27 88,89% 

24/ 27 88,89% 

25/27 92,59% 

25/ 27 92,59% 

27/ 27 100% 

Bu·&c 4 (5) 

SJ philiu Ty l?(%) 

11/ 11 100% 

11/11 100% 

11/ 11 100% 

10/11 90,91% 

11/11 100% 

11/ 11 100% 

11/ 11 100% 

11/11 100% 

.. , --.,,..1. 

"1i j' ,t 
\~ 

-; --



Chfrc VQ, . . 
Trinh ii(\ Chfrc danh Chfrc danh SiJ ohdu 2i6i thi¢u 

STT HQ va ten Ngay sinh Gi6·i tinh Dan t(\c Que quan 
don :Ngay vao 

Hoc da du·Q·c phe ii~ nghi phe Birac 2 (3) Buac 3 (4) Buac4 (5) 
vic6ng Dang ham Chuyen Ly luiin duyet quy duyet quy 

tac hoc vi 
m6n chinh tri hOl).Ch hOl).Ch S6 phi<iu Ty!¢(%) S6 phi<iu Ty !¢(%) S6phi<iu Ty/¢(%) 

K~ Thanh - K~ Sach Nhiln 24/01 /2014 Dai 
Cunhiln Bo sung quy Bo sung quy 

33/ 34 24/27 11/ 11 Nguyln Thi LQ'i 24/1 1/1 985 Nii Kinh Di~u 
97,06% 88,89% 100% 

2 
- S6c Trang vien 24/0 1/2015 hoc 

ho9ch ho9ch 
Duong 

TYTD~I HA.I 

Trni\"ng tq1m 

Phong Niim - K~ Nhiln 25/1 2/2005 Dai 
Bo sung quy Bo sung quy 

31/34 91,18% 26/27 96,30% 11/11 100% 
I Nguy~n Van Tan 20/01/1977 Nam Kinh 

Sach - S6c Trang vien 25/ 12/2006 hoc 
Bae sT ho9ch ho9ch 

Trinh Phu - K~ Sach Nhiln 27/8/2011 Dai 
Bo sung quy Bo sung quy 

29/34 85,29% 22/27 81,48% 10/11 90,91% 
2 Le Van Thanh 29/12/1979 Nam Kinh Bae sT hosich ho9ch 

- S6c Trang vien 27/8/2012 hoc 

Ph6 Trno·ng trl).m 

K~ Thanh - K~ Sach Nhiln 24/01 /2014 Dai 
Cunhiln Bo sung quy Bo sung quy 

33/34 26/27 
l Nguyln Thi LQ'i 24/ 11/1985 Nii Kinh Di~u hosich hosich 

97,06% 96,30% 11/11 100% 
- S6c Trang vien 24/01 /2015 hoc 

Duong 

Triln Thi Ki~u Ba Trinh - K~ Sach Nhiln Trung 
Cunhiln Bo sung quy Bo sung quy 

34/34 24/27 11/11 
08/02/1988 Nii Kinh 25/7/2011 Di~u 

100% 88,89% 100% 
2 

Thanh - S6c Trang vien 25/7/2012 cap 
hosich hosich 

Duong 

TYT TH61 AN HOI 

Trno·ng trl).m 

Thai An H6i - K~ Nhiln 30/12/2005 Dai 
Tiep t\JC quy Tiep t\JC quy 

32/34 94,12% 26/27 96,30% 11/ 11 100% 
1 Thach Thi Di Na 12/05/1 984 Nii Khmer 

Sach - S6c Trang . vien 30/12/201( hoc 
Bae sT hosich ho9ch 

Nhiln 25/6/2013 Dai 
Tiep t\JC quy Tiep t\JC quy 

33/ 34 97,06% 24/27 88,89% 11/ 11 100% 
2 Triln Kim Nhien l 0/09/1 978 Nii Kinh Dilm Doi - Ca Mau Bae si hosich hosich 

vien 25/6/20 14 hoc 

Ph6 Trno·ng trl).m 

Trinh Phu - K~ Sach Nhiln 30/8/2012 Dai Cunhiin 
Tiep t\JC quy Tiep t\JC quy 

33/ 34 97,06% 26/27 96,30% 11/ 11 100% 
I Triln Thi Ciln 09/08/ 198 I Nu Ki nh 

- S6c Trang vien 30/8/2013 hoc Ho sinh 
ho9ch hosich 



Chfrc v~, , 

STT HQ vii ten N gay sinh Gioi tinh Dan ti_lc Que quan do-n .·Ngay vao 
vjcOng Dang 

tac 

A n M y - K e Sach - Nhan 
Lam Thi Ngoc Tho 07/11 / 1987 N fr K inh I 0/9/2016 

2 
S6c Trang vien I 0/9/2017 

TYT BA TRINH 

Tru-o·ng tr:_1m 

Nguy~n Thi Thanh Nhan 25/0 1/201 4 10/04/1980 N fr K inh 6 m6n - Ciin Tho I 
Ki~u vien 25/0 1/20] 5 

Ke An - Ke Sach - Nhan 
2 Phan Thi Yen Ngoc 03/09/1993 N fr Kinh 

S6c Trang vien 

Pho Trno·ng tr:_1m 

Trinh N guy~n Minh Xuan H6a- K€ Sach Nhiln 
I 02/04/ 1995 N am K inh 

Kha - S6c Trang vien 

Tr/in Thi Ki~u Ba Trinh - Ke Sach Nhil.n 
08/02/1988 Nfr K inh 25/7/2011 

2 
Thanh - S6c Trang vien 25/7/2012 

TYT TRINH PH U 

Trn6'ng tr(lm 

Ph6 

Trnong 25/6/20 I 3 
I Triin K im Nhien I 0/09/ 1978 N fr Kinh Diim Doi - Ca Mau 

Tq1m Y 25/6/20 14 

te 

Phong Nftm - Ke Nhan 25/12/2005 Nguy~n Van Tan 20/01/1977 Nam K inh 2 
Sach - S6c Trang vien 25/ 12/200E 

Pho Trno·ng tr(l m 

Phong Nftm - Ke Nhil.n 25/ 12/2005 I Nguy~n Van Tan 20/0 1/1977 Nam K inh 
Sach - S6c Trang vien 25/ 12/200E 

Trinh di} Chu-c danh Chfrc danh 

Hoc 
cla dU'Q'C phc d~ nghi phe 

ham 
Chuyen Ly luan duy~t quy duy~t quy 

hoc vi 
m6n chinh trj ho;.ich ho;.ich 

Dai 
Cfr nhan Bo sung quy Bo sung quy 

D i~u 
hoc 

hoi;Jch hoi;Jch 
Duong 

Dai 
Tiep tuc quy Tiep tuc quy 

Bae SI 
hoc 

ho9ch hOi;ICh 

Trung 
Bo sung quy Bo sung quy 

cap 
Y SI hOi;ICh hOi;ICh 

Trung 
Tiep tuc quy Tiep tuc quy 

Y SI hoi;Jch hoi;Jch 
cap 

Trung 
Cfr nhan Tiep tuc quy Tiep tuc quy 

0 i~u 
c§p 

hOi;JCh hOi;JCh 
Duong 

Bo sung quy Bo sung quy 
Dai 

hoc 
Bae SI ho9ch ho9ch 

Dai 
Bo sung quy Bo sung quy 

Bae sT 
hoc 

ho9ch hOi;ICh 

Dai 
Bo sung quy Bo sung quy 

Bae SI hOi;ICh ho9ch 
hoc 

S6 phiiu gi/J'i thi{ju 

Bu&c 2 (3) Bu&c 3 (4) 

S6 phii u Ty !¢(%) f56 phii u Ty!¢ ("/o) 

30/ 34 88,24% 25/ 27 92,59% 

34/ 34 100% 26/ 27 96,30% 

32/34 94,12% 25/27 92,59% 

27/34 79,41% 25/27 92,59% 

34/ 34 100% 27/27 100% 

33/34 97,06% 26/27 96,30% 

31/ 34 91,18% 23/27 85,19% 

31/ 34 91,18% 25/ 27 92,59% 

Bu&c 4 (5) 

f56 phii u Ty/¢(%) 

11/ 11 100% 

11/ 11 100% 

10/ 11 90,91% 

11/ 11 100% 

11/ 11 100% 

10/11 90,91% 

11/ 11 100% 

10/ 11 90,91% 

~ 
-....__sc 
,~'\ 

s~c, 
/ 



Chfrc Vl.J , -. Trinh de) Chfrc danh Chfrc dan h S6 vhiriu !li6i thi fu 

STT HQ va ten Ngay sinh Gi6·i tinh Dan !QC Q ue quan 
do-n :cNgay vao Hoc da dU'Q'C phe d~ nghi phe Bu-ac 2 (3) Bu-ac3 (4) Bu-ac 4 (5) 

vjcong Dang ham Chuyen Ly luiin duy~t quy duy~t quy 
tac hoc vi 

111611 chinh trj ho~ch ho~ch S6phiriu Ty I?(%) S6phiriu Ty I?(%) S6 phiriu Ty!¢(%) 

Tr/in Thi Ki~u Ba Trinh - Ke S:ich Nhiin Trung 
Cfr nhiin Bo sung quy Bo sung quy 

34/34 25/27 11/11 
08/02/ 1988 Kinh 25/7/20 11 0ieu 

100% 92,59% 100% 
2 

Thanh 
Nil 

- S6c Trang vien 25/7/20 12 ciip 
hosich ho<1ch 

Duong 

TYTXUAN HOA 

T rnil'ng tq1m 

Nguy~n Thi Thanh Nhiin 25/0 1/201~ 0ai 
Tiep t uc quy Tiep t uc quy 

34/ 34 100% 27/ 27 100% 10/ 11 90,91% 
I 

Ki~u 
18/03/1983 NCr Kinh 6 111611 - Ciin Tho 

vien 25/01 /20 15 hoc 
B:ic si hO<)Ch ho<1ch 

0ai Hai - Ke S:ich - Nhiin Trung 
Bo sung quy Bo sung quy 

27/34 79,41% 24/27 88,89% 11/ 11 100% 
2 Triin Hoai M~n 22/12/1985 Nam Ki nh 

S6c Trang vien clip 
B:ic si hosich hosich 

Pho Trno·ng tq1m 

An My - Ke Sach - Nhiin 0ai 
Bo sung quy Bo sung quy 

32/34 94,12% 26/27 96,30% 11/ 11 100% 
I Lam 0ai Loe 17/1 1/1996 Nam Kinh 

S6c Trang vien hoc 
Bae sT hosich hosich 

Tha i Long - 6 111611 Nhiin 25/5/2012 0ai 
Bo sung quy Bo su ng quy 

33/34 97,06% 25/ 27 92,59% 11/11 100% 
2 Chuong Minh Thien I 8/4/1982 Nam Kinh 

- Ciin Tho vien 25/5/201 3 hoc 
Duqc si ho<1ch hosich 

TYT KE SA.CH 

Trno·ng tr~m 

Ph6 Bo sung quy Bo sung quy 
Nguy~n Thi Thanh 

18/03/ 1983 NCr Kinh 6 111611 - Ciin Tho 
Trnong 25/0 1/20 14 0ai 

B:ic si 
34/ 34 100% 26/ 27 96,30% 11/ 11 100% 

I 
Ki~u Tram Y 25/0 1/20 15 hoc 

hosich hosich 

1e 

Nhiin 11 / 12/20 12 0ai 
Tiep tuc quy Tiep tuc quy 

29/34 85,29% 26/ 27 96,30% 11/ 11 100% 
2 Yo Thi Clim Tu 22/04/1986 Nfr Kinh Cai Be- Ti~n Giang 

vien 11/ 12/20 13 hoc 
Bae si hosich ho<1ch 

Ph6 Trno·ng tr~m 

Ke Thanh - Ke S:ich Nhiin 0ai 
Bo sung quy Bo sung quy 

33/34 97,06% 26/27 96,30% 11/11 100% 
I Pham Qu6c Ng6n 2 1/0 1/ 1994 Nam Khmer 

- S6c Trang vien hoc 
Bae si ho<1ch hosich 



Chii"c v~1 , ._ Trlnh di) 

STT HQ vi\ ten Ngay sinh Gio·i tinh Dan ti)c Que quan don -Ngay vao 
Hoc 

vjcOng Dang ham 
Chuyen 

tac 
hoc vi 

m6n 

H\rng Lqi - Th?nh Nhan 0?i 
Cu nhan 

Son Tam 1975 Khmer 
30/9/2016 

0i~u 2 Nam 
Tri - Soc Trang vien 30/9/2017 hoc 

Duong 

Ngmri l~p bang 

BSCKI.Pi~wn~lt~ 

Chii"c danh Chii"c danh S6 phi€u 1ti6i thifu 

da du·Q'C phe de nghi phe Bu'()c 2 (3) Buac 3 (4) 
Ly lu~n duy?t quy duy?t quy 
chinh tri ho:_i.ch ho(lch S6 phitu Ty le (%) S6 phit u Ty 1¢ (%) 

Tiep t1,1c quy Tiep t1,1c quy 
30/34 23/27 88,24% 85,19% 

ho~ch ho~ch 

Ki Sach, ngay ol) thang £ nam 2022 
GIAMDOC 

-r_,-,--~ C . r-r r rr .. 
L1J\.,,h.ll, ;1t/r/4t:,~j N;tt,fi.f,iJv u /a«,;~ff _ 

Buac 4 (5) 

S6 phit u Ty 1¢ (%) 

11/11 100% 



DON VJ: TTYT HUYtN KE sAcH 

STl 

I 

2 

3 

I 

2 

I 

2 

I 

HQ va ten Ngay sinh Gioi tinh 

BANG TONG H(}P KET QUA KIEM PHIEU 
Nhan SI}' ra soat, b6 sung quy ho�ch cac chrrc danh can b(> 

nhi�m ky 2025 - 2030, 2026 - 2031 
Chrrc YI}, Trinh dq Chrrc danh Chuc danh 

Dan t{lc Que guan doTI Ngay vao H9c Chuyen Lylu�n 
da dU"Q'C phe d€ nghj phe 

vj cong Dang ham duy�t guy duy�t guy 
tac h9c vi 

m6n chinh tri ho�ch ho�ch 

PHONG TO CHUC - HA.NH CHINH- TAI CHINH - KE TOAN 

Trn&ng Phong 

Mang may 

H6 NgQc Cfui 17/12/1989 Nam Kinh 
Nhan My - Ke Sa.ch Nhan 24/3/2017 D.ii tinh va Tiep t1,1c quy Tiep t1,1c quy 

- S6c Trang vien 24/3/2018 h9c truyen ho;;ich ho<1ch 
thong 

My Xuyen - S6c Nhan 
Sau 

Tiep t1,1c quy Tiep t1,1c quy 
Trfui Thanh Tien 30/05/1985 Nam Kinh 128/10/2016 a.ii DSCKI 

Trang vien 28/10/2017 
hQC 

hoi;lCh hOi;lCh 

Xuan Hoa-Ke 
Ph6 

D.ii Tiep t1,1c quy Tiep t1,1c quy 
H6 Thanh Tu 27/09/1981 Nam Kinh Truang 29/6/2011 Bae SI Trung c.ip 

Sach - S6c Trang 
Phong 

29/6/2012 h9c ho;;ich ho;;ich 

Ph6 trmmg phong 

Mang may 

H6Ngoc Cfut 17/12/1989 Nam Kinh 
Nhcm My - Ke Sa.ch Nhan 24/3/2017 D.ii tinh va Tiep t1,1c quy Tiep t1,1c quy 

- S6c Trang vien 24/3/2018 hoc truyen ho<1ch hoi;lch 
thong 

My Xuyen - S6c Nhan 
Sau 

Tiep t1,1c quy Tiep tl,IC quy 
Tr�n Thanh Tien 30/05/1985 Nam Kinh 128/10/2016 d.ii DSCKI 

Trang vien 28/10/2017 hoi;lch hoi;lch 
hoc 

Kil toan trnO'Dg 

Vo Thi M9ng Trinh 10/09/1984 NO Kinh 
Nhon My - K� Sa.ch Nhan D.ii Cunhan Tiep t1,1c quy Tiep t1,1c quy 

- S6c Trang vien hoc Ke Toan hoi;lch ho;;ich 

Nguyen Thu Ve 15/12/1982 Nam Kinh 
Ba Trinh - Ke Sach Nhan D.ii Cu nhan Tiep tl,IC quy Tiep t1,1c quy 

- Soc Trang vien hoc Ke Toan ho�ch ho<)ch 

PHONG KE HO�CH - NGHIE:P V\l - QLCL 

TnrO'Dg phong: 

Nhon My - Ke Sa.ch Truang 
Sau 

Bae SI Tiep t1,1c quy Tiep t1,1c quy 
Nguy�n Tufut Danh 30/12/1978 Nam Kinh 27/7/2006 d<li Trung dp 

- S6c Trang Khoa 27/7/2007 CK! hoi;lch ho9ch 
hoc 

SIJ phieu 1?ioi thifu 
Buac 2 (3) Buac3 (4) Buac 4 (5) 

s6 s6 
Sr5phiiu Ty le(%) phiiu Tj,le (%) vhiiu Ty le ("/o) 

27/34 79,41% 23/27 85,19% 9/11 81,82% 

27/34 79,41% 22/27 81,48% 11/11 100% 

32/34 94,12% 24/27 88,89% 9/11 81,82% 

33/34 97,06% 25/27 92,59% 9/11 81,82% 

29/34 85,29% 23/27 85,19% 9/11 81,82% 

31/34 91,18% 24/27 88,89% 11/11 100% 

32/34 94,12% 26/27 96,30% 10/11 90,91% 

26/34 76,47% 22/27 81,48% 10/11 90,91% 



Chfrc VI.J, Trlnh ilQ Ch frc danh Chfrc danh SO phiifu 2i6i thifu 

STI HQ vii ten Ngity sinh Gi6·i tfnh Dan tqc Que quan do-n Ngity vito Hoc Chuyen Lyluan 
da du'Q'c phc de nghj phc Bu-ac 2 (3) Bu-ac 3 (4) Buac 4 (5) 

vjcong ·• Dang ham duy~t quy duy~t quy s6 s6 
tac hoc vi 

m6n chinh tri ho(lch hO(ICh S<5phidu Ty /¢ (%) 
phiifu Ty /¢(%) 

phidu 
Ty !¢ (%) 

Xuan Hoa - Ke 
Ph6 

0ai Tiep tuc quy Tiep tuc quy 
2 H6 Thanh Tu 27/09/ 1981 Nam Ki nh Truong 29/6/2011 Bae si Trung dp 33/34 97,06% 24/27 88,89% 9/11 81,82% 

Sach - S6c Trang 
Phong 

29/6/20 12 hoc hoech hoech 

Ph6 tnro·ng phong 

Xuan Hoa- Ke Sach Nhan 
Sau 

Tiep tuc quy Tiep tuc quy 
Vo Thanh l:) ien 01/01/1976 Nam Ki nh 25/04/2013 

dai Bae sTCK I 31/34 26/27 11/11 I 
- S6c Trang vien 25/04/2014 

91,18% 96,30% 100% 

hoc 
hoech hoech 

Nhan My - Ke Sach 
Truong 

25/3/2010 0ai Tiep tuc quy Tiep tuc quy 
2 Nguy~n Van Ken 1980 Nam Kinh Tram Y Bae si Trung dp 27/34 79,41% 20/27 74,07% 9/11 81,82% 

- S6c Trang 
1e 

25/3/201 I hoc hoech hoech 

PHONG DIEU OU'c>NG 

Tnro·ng phong: 

Nhan My- Ke Sach 
l:)ieu 

Dai 
Cunhan 

Tiep tuc quy Tiep tuc quy 
I Nguy~n Phu6'c Qui 01/01/1987 Nam Kinh duong 25/01 /2014 l:)ieu 28/34 82,35% 25/27 92,59% 10/11 90,91% 

- S6c Trang 
truong 

25/01 /2015 hoc 
Duong 

hoech hoech 

An Lac Tiiy- Ke 
Ph6 

0ai 
Cunhan 

Tiep tuc quy Tiep tuc quy 
2 Le Thi Thuy 25/05/1993 Nu Kinh Truong 26/3/2019 0ieu 28/34 82,35% 23/27 85,19% 11/11 100% 

Sach - S6c Trang 
Khoa 

26/3/2020 hoc 
Duong 

hoech hoech 

An My- Ke Sach -
l:)ieu 

25/01 /2014 0ai 
Cu nhan 

Tiep tuc quy Tiep tuc quy 
3 Nguy~n Thu Trang 30/ 12/1988 Nu Kinh duong l:)ieu 30/34 88,24% 24/27 88,89% 10/11 90,91% 

S6c Trang 
truong 

25/0 1/2015 hoc 
Duong 

hoech hoech 

Ph6 tnro·ng phong 

lfruang Thi Ngoc Xuan Hoa- Ke Sach 
l:)ieu 

l:)ai Cu nhan Tiep tuc quy Tiep tuc quy 
09/09/1984 Nu Kinh duong 25/5/2012 31/34 91,18% 23/27 11/ 11 I 

Bich - S6c Trang 25/5/2013 hoc HQ sinh hoech hoech 
85,19% 100% 

tru6'ng 

Nhan My- Ke Sach 
l:)ieu 

Dai 
Cunhan 

Tiep tuc quy Tiep tuc quy 
2 Nguy~n Phu6'c Qui 01/01 / 1987 Nam Kinh duong 25/01 /2014 l:)ieu 32/34 94,12% 24/27 88,89% 10/11 90,91% 

- S6c Trang 
truang 

25/01 /2015 hoc 
Duong 

hoech hoech 

An My- Ke Sach -
l:)ieu 

0ai 
Cunhan 

Tiep tuc quy Tiep tuc quy 
3 Nguy~n Thu Trang 30/12/ 1988 Nu Kinh duong 25/0 1/2014 Oieu 31/34 91,18% 25/27 92,59% 11/11 100% 

S6c Trang 
truang 

25/01/2015 hoc 
Duong 

hoech hoech 

KHOA KHA.M BfNH 

Tnr<i'ng Khoa 

Duang Viet Nhiin 28/09/1985 Nam Kinh 
Trinh Phu- Ke Sach Nhan 20/4/2021 0ai 

Bae si 
Tiep tuc quy Tiep tuc quy 

29/34 85,29% 25/27 11/11 I 92,59% 100% 
- S6c Trang vien 20/4/2022 hoc hoech hoech 

Pham Minh ThLrang 01 /01/1980 Nam Kinh 
Xuan Hoa - Ke Nhan I 9/9/2012 Dai 

Bae si 
Tiep tuc quy Tiep tuc quy 

27/34 23/27 10/11 2 
Sach - S6c Trang vien 19/9/2013 hoc hoech hoech 

79,41% 85,19% 90,91% 

Ph6 trmYng khoa 



Chfrc V\J, 

STl HQ vii ten Ngi\y sinh Gio•i tinh Dan t(lc Que quan don ~gay vao 
vic6ng -'- Dang 

tac 

Duong Viet Nhan 28/09/ 1985 Nam Kinh 
Trinh Phu- Ke Sach Nhan 20/4/2021 I 

- S6c Trang vien 20/4/2022 

Xuan Hoa - Ke Nhan 19/9/2012 2 Pham Minh Thuong 01 /01/1980 Nam Kinh 
Sach - S6c Trang vien 19/9/2013 

Di~u du-o·ng trni'mg 

Nhon My- Ke Sach Nhan 
I Le Thao Phuong 30/ 12/1988 Nfr Kinh 30/6/2015 

- S6c Trang vien 30/6/20 I 6 

K~ Sach- K~ Sach - Nhan 
2 Thach Chanh Da Ri 14/01/1984 Nfr Khmer 28/7/2017 

S6c Trang vien 28/7/2018 

Tang Thi Mong Nhan My - K~ Sach Nhiin 
3 17/08/1994 Nfr Kinh 20/5/2020 

Trinh - S6c Trang vien 20/5/2021 

KHOA HOI sue CAP c(J°U 
Trno·ng Khoa 

Ba Trinh- K~ Sach -
Ph6 

I Vo Qu6c Khai 16/12/1979 Nam Kinh Truong 22/12/2008 
S6c Trang 

Khoa 
22/ 12/200S 

Ngo Rieng I 0/02/ 1985 Nam Khmer 
Thai An H(li - K~ Nhan 23/5/2012 2 
Sach - S6c Trang vien 23/5/20 13 

Pho trno·ng khoa 

Xuan Hoa- K~ Sach Nhan 
Vo Thanh 0i~n 01 /01 / 1976 Nam Kinh 25/04/2013 I 

- S6c Trang vien 25/04/2014 

Le Hfru Nghia 1983 Nam Kinh 
Nhan My - K~ Sach Nhan 20/02/202C 2 

- S6c Trang vien 20/02/2021 

3 Ng6 Rieng I 0/02/1 985 Nam Khmer 
Thai An H(li - Ke Nhan 23/5/2012 
Sach - S6c Trang vien 23/5/2013 

Di~u drro-ng trno·ng 

Nguyen Truong Tha i An H(li - K~ Nhan 
I 02/ 10/ 1990 Nam Kinh 27/8/2018 

Duyen Sach - S6c Trang vien 27/8/2019 

0ai Hai- Ke Sach - Nhan 24/01 /2014 
2 Le Thanh Huang 01 /01 / 1985 Nfr Kinh 24/01 /2015 

S6c Trang vien 

KHOA N(H TONG HQP 

Trlnh cl(> Chfrc danh 
Hoc da c1u·9·c phe 
ham Chuyen Lyluan duy¢t quy 

hoc vi 
m6n chinh tri hO!JCh 

0ai Bae SI Tiep tuc quy 

hoc ho;ich 

0ai Bae SI .• Tiep tuc quy 

hoc ho;ich 

Trung 
Cu nhan 

Tiep tuc quy 
Di~u 

cap 
Duang 

ho;ich 

0 s1i 
Cu nhiin 

Tiep tuc quy 
0i~u 

hoc 
Duang 

ho;ich 

0ai 
Cu nhan 

Tiep tt,JC quy 
0i~u 

hoc ho;ich 
Duang 

0ai Tiep tt,JC quy 
Bae SI 

hoc ho;ich 

0ai 
Bae SI 

Tiep tuc quy 

hoc ho;ich 

Sau 
Tiep tuc quy 

dai Bae s1CKI 
hoc 

ho;ich 

0ai 
Bae SI 

Tiep tuc quy 

hoc ho;ich 

0ai 
Bae s1 

Tiep tuc quy 

hoc ho;:ich 

0ai 
Cu nhan 

Tiep tuc quy 
0i~u 

hoc ho;ich 
Duang 

Cao 
Cu nhan 

Tiep tuc quy 
0i~u 

c1Ang ho;ich 
Duang 

Chfrc danh S6 phiifu 2io'i thifu 

cl~ nghi phe Bu-ac 2 (3) Bu-ac3 (4) 
duy¢t quy SJ 

ho!Jch SJ phidu Ty /¢(%) 
phii u 

Ty /¢ (%) 

Tiep tuc quy 
26/27 31/34 91,18% 96,30% 

ho;ich 

Tiep tuc quy 
31/34 91,18% 23/27 85,19% 

ho;ich 

Tiep tuc quy 
31/34 91,18% 26/27 96,30% 

ho;ich 

Tiep tuc quy 
29/34 85,29% 24/27 88,89% 

ho;ich 

Tiep tuc quy 
30/34 88,24% 22/27 81,48% 

ho;ich 

Tiep tuc quy 
30/34 88,24% 25/27 92,59% 

ho;ich 

Tiep tuc quy 
30/34 24/27 88,24% 88,89% 

ho;ich 

Tiep tuc quy 
31/34 26/27 91,18% 96,30% 

ho;ich 

Tiep tuc quy 
29/34 22/27 85,29% 81,48% 

ho;:ich 

Tiep tuc quy 
27/34 79,41% 23/27 85,19% 

ho;:ich 

Tiep tuc quy 
32/34 94,12% 26/ 27 96,30% 

ho;:ich 

Tiep t uc quy 
31/34 91,18% 23/27 85,19% 

ho;:ich 

Bu-ac 4 (5) 

SJ 
phii u 

Ty /¢(%) 

11/11 100% 

10/11 90,91% 

11/11 100% 

10/11 90,91% 

10/11 90,91% 

9/11 81,82% 

11/11 100% 

11/11 100% 

11/11 100% 

11/11 100% 

11/11 100% 

11/11 100% 

,,,.
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y 
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Chfrc VQ , Trinh di) Chfrc danh Chfrc danh SiJ phii u gio'i thifu 

STT HQ va ten Ngity sinh Gi6·i tinh Dan ti)c Que quan 
do-n Ngity vao Hoc Chuyen Ly luiin 

illi du·Q'C phe <1€ nghj phe Buac 2 (3) Bu·ac 3 (4) Bu·ac 4 (5) 
vicOng · Dang ham duy~t quy duy~t quy SJ SJ 

tac hoc vi 
mon chinh tri hol_lch hol_lch S6phiiu Ty /¢(%) 

phidu 
Ty/¢(%) 

phidu 
Ty /¢(%) 

Tnro·ng Khoa 

Xuan Hoa- Ke Sitch Nhan 
Sau 

Tiep tl,JC quy Tiep tl,JC quy 
I Vo Thanh Dien 01/01/1 976 Nam Kinh 25/04/201 3 dai Bite s1CKl 32/ 34 94,12% 26/ 27 96,30% 11/ 11 100% 

- Soc Trang vien 25/04/20 14 
hoc 

ho;;ich ho;;ich 

Tr§n Hoai Men 22/ 12/ 1985 Kinh 
Dai Hai - Ke Sitch - Nhan Trung 

Bite s1 
Tiep tl,JC quy Tiep tl,JC quy 

29/34 23/27 10/11 2 Nam 
Soc Trang vien c§p ho;;ich ho;;ich 

85,29% 85,19% 90,91% 

01 /01 / 1980 Kinh 
Xuan Hoa - Ke Nhan 19/09/201 2 Dai 

Bae SI 
Tiep tl,JC quy Tiep tl,JC quy 

27/34 79,41% 20/27 9/ 11 3 Pham Minh Thtrcrng Nam 
Sach - Soc Trang vien 19/09/201 3 hoc ho;;ich ho;;ich 

74,07% 81,82% 

Ph6 tnro·ng khoa 

Tr§n Hoai Men 22/1 2/1985 Nam Kinh 
Dai Hai - Ke Sitch - Nhan Trung 

Bite s1 
Tiep tl,JC quy Tiep tl,JC quy 

31/ 34 91,18% 25/27 92,59% 11/11 1 
Soc Trang vien c§p 100% 

ho;;ich ho;;ich 

Pham Minh Tam 1983 Nam Kinh 
Dai Hai- Ke Sach - Nhan 15/5/2020 Dai 

Bae SI 
Tiep t1,1c quy Tiep t1,1c quy 

25/34 73,53% 22/27 81,48% 10/11 90,91% 2 
Soc Trang vien 15/5/2021 hoc ho;;ich ho;;ich 

Di€u dtrti'ng tnro·ng 

Ke An- Ke Sitch - Nhan Dai 
Cu nhan 

Tiep t1,1c quy Tiep (\JC quy 
1 Huynh Thi My Tho 17/03/1991 Nu Kinh 

Soc Trang vien hoc 
Dibu 

ho;;ich ho;;ich 
31/34 91,18% 23/27 85,19% 11/11 100% 

Duong 

Nhon My- Ke Sach Nhan Dai 
Cu nhan 

Tiep tl,JC quy Tiep tl,JC quy 
2 Lam Thi Kibu Trinh 18/03/1985 NO- Kinh 11 /1 2/2015 Dibu 29/34 85,29% 23/27 85,19% 11/11 100% 

- Soc Trang vien hoc 
Duong 

ho;;ich ho;;ich 

Phu Tan - Chau Nhan Dai 
Cunhan 

Tiep tl,JC quy Tiep tl,JC quy 11 / 12/20 15 Dibu 32/34 94, 12% 23/27 10/ 11 3 Tnrong Khitnh True 01 /01/1987 Ni1 Hoa 
Thanh - Soc Trang vien l l/ l2/20IE hoc 

85,19% 90,91% 
Duong 

ho;;ich ho;;ich 

KHOANHI 

Tnro·ng Khoa 

Nguyen Thi Kibu An Lac Tay- Ke Nhiin Dai 
Bae SI 

Tiep tl,JC quy Tiep tl,JC quy 
30/ 34 88, 24% 23/27 9/11 I 

Tien 
02/02/1982 NO- Kinh 

Sach - Soc Trang vien 
11/12/201 5 

hoc ho;;ich ho;;ich 
85,19% 81,82% 

Xuan Hoa - Ke 
Pho 

Dai Tiep t1,1c quy Tiep tl,JC quy 
Ung Thanh Trong 20/09/1982 Nam Kinh Tnrong 7/9/2016 Bite s1 30/ 34 88, 24% 25/27 92,59% 10/ 11 90,91% 2 

Sitch - Soc Trang h9c ho;;ich ho;;ich 
Khoa 

Ba Trinh- Ke Sach -
Pho Sau 

Tiep tl,JC quy Tiep tl,JC quy 
Pham Thi Yen 1981 NO- Kinh Tnrong 10/7/2007 dai Bae s1CKl 32/ 34 94,12% 22/ 27 81,48% 11/ 11 100% 3 Soc Trang _ ho;;ich ho;;ich 

Khoa h9c 

Ph6 tnri\'ng khoa 

Pham Qui'ic Ngon 21 /01/ 1994 Khmer 
Ke Thanh - Ke Sach Nhan Dai 

Bite s1 
Tiep tl,JC quy Tiep tl,JC quy 

33/ 34 97,06% 24/27 88,89% 10/11 1 Nam 
- Soc Trang vien hoc ho;;i ch ho;;ich 

90,91% 

Nguyen Thi Kibu 
Kinh 

An Lac Tay- Ke Nhan Dai 
Bae SI 

Tiep tl,JC quy Tiep tl,JC quy 
32/34 94,12% 24/27 88,89% 11/11 2 02/02/1 982 Ni1 11/12/20 15 100% 

Tien Sitch - Soc Trang vien h9c ho;;i ch ho;;ich 



Ch frc vt1, 

STl HQ va ten Ngay sinh Gi6·i t[nh Dan ti)c Que quan do-n 
vj ding· 

tac 

3 V5Thj C§m Tu 22/04/1986 N u K inh Cai Be- T i~n Giang 
Nhan 

vien 

Di€u du-o·ng tnro·ng 

Trieu Thi Ng9c An M y- K~ Sach - Nhiin 
I 07/08/1985 Nu Khmer 

Huang S6c Trang vien 

Tang Thj M(ing N han My - Ke Sach 
2 17/08/1994 N u K inh 

Nhan 
Trinh - S6c Trang vien 

KHOA v HQC c6 TRUYf:N & PH I.JC H6I CH(fc NA.NG 

Tnrii"ng Khoa 

l 
Trinh Nguyen M inh 

02/04/ [995 N am K inh 
Xuan Hoa- Ke Sach Nhan 

Kha - S6c Trang vien 

Nguyen Thi K im 
Ph6 

2 06/04/ 1986 Nu K inh My Tu - Soc Trang Truong 
Thu 

Khoa 

Pho tnro·ng khoa 

Nhan My - Ke Sach 
Truong 

I Nguyen Van Ken 1980 Nam Kinh Tram Y 
- S6c Trang 

1e 

2 
Trinh Nguy~n Minh 

02/04/1995 Nam Kinh 
Xuan Hoa- Ke Sach Nhan 

Kha - S6c Trang vien 

Oi€u du·o·ng tnro·ng 

Phu Tan - Chau Nhiin 
I rrruang Khanh TrLIC 01 /01/1987 Nfr Hoa 

Thanh - S6c Trang vien 

An Lac Tay- Ke 
2 Huynh Van V inh 20/02/1990 Nam Kinh 

Nhan 

Sach - S6c Trang vien 

KHOA NGO-:\ ! SA.N - CSSKSS 

Tnro·ng Khoa 

Ngo Phuoc Giao 0l/01/1982 Nam Kinh 
Dai Hai- Ke Sach - Nhiin 

I 
S6c Trang vien 

Dai Hai- Ke Sach - Nhan 
2 rron Th i Thuang 18/10/1977 Nu Kinh 

S6c Trang vien 

Pho tnro·ng khoa 

Trin h di) 

Ngay vao H9c Chuyen Ly luan Da ng ham 
h9c vi 

m6n chinh trj 

11 /12/20 12 Dai 
Bae sT 

11 /12/20 13 hoc 

Cu nhan 
31/10/2014 Trung 

Di~u 
3 1/10/2015 cap 

Duang 

Dai 
Cu nhan 

20/5/2020 Di~u 
20/5/202 1 hoc 

Duang 

Trung 
Y sT 

cap 

Dai 25/9/2009 Bae sT 
25/9/201 0 hoc 

25/3/20 10 D11i 
Bae sT Trung dp 

25/3/201 1 h9c 

Trung 
Y sT 

cap 

Dai 
Cunhan 

11/ 12/2015 Di~u 
11/12/20H hoc 

Duang 

Dai 
Cunhiin 

D i~u 
hoc 

Duang 

29/3/2017 Dai 
Bae sT 

29/3/2018 hoc 

Sau 
28/3/20 17 

c:lai Bae sTCKI 
28/3/20 18 

hoc 

Chfrc danh Chfrc danh 
da du·Q·c phc ii~ nghj phe Buac 2 (3) 

duyet quy duy~t quy 
ho(lch hO(!Ch SJ phii u Ty /¢ (%) 

Tiep tuc quy Tiep tuc quy 
31/ 34 91,18% 

ho;ich ho;ich 

Tiep t uc quy Tiep tuc quy 
30/34 88,24% 

ho;ich ho;ich 

Tiep tuc quy Tiep tuc quy 
33/34 97,06% 

ho;ich ho,ich 

Tiep tuc quy Tiep tuc quy 
31/34 91,18% 

ho,ich hos1ch 

Tiep tuc quy Tiep tuc quy 
34/34 100% 

ho,ich ho,ich 

Tiep tuc quy Tiep tuc quy 
30/34 88,24% 

ho,ich ho,ich 

Tiep tuc quy Tiep tuc quy 
29/34 85,29% 

ho,ich ho,ich 

Tiep t uc quy Tiep tuc quy 
32/34 94,12% 

ho,ich ho,ich 

Tiep tuc quy Tiep tuc quy 
31/34 91,18% 

ho,ich ho,ich 

Tiep tuc quy Tiep tuc quy 
29/34 85,29% 

ho,ich ho,ich 

Tiep tuc quy Tiep tuc quy 
31/34 91,18% 

ho;ich ho,ich 

S6 ohiiu 2ioi thifu 
Buac 3 (4) 

s6 
phiiu 

Ty/¢(%) 

23/27 85,19% 

26/27 96,30% 

23/27 85,19% 

24/ 27 88,89% 

26/27 96,30% 

26/ 27 96,30% 

22/27 81,48% 

26/27 96,30% 

24/27 88,89% 

23/27 85,19% 

24/27 88,89% 

Buac 4 (5) 

s6 
phiiu 

Ty /¢(%) 

11/11 100% 

11/ 11 100% 

10/ 11 90,91% 

10/ 11 90,91% 

11/ 11 100% 

11/ 11 100% 

11/11 100% 

11/11 100% 

10/11 90,91% 

11/11 100% 

11/11 100% 

...... -
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Chfrc VI/, Trinh dQ Chfrc danh Chfrc danh S6 phiiu F:ioi tl1ieu 

STT Hq vii ten Ngay sinh Gi6•i tinh Dan tQC Que quan don Ngay vao H9e Chuyen Ly lu~n 
da dU"Q"C phe d~ nghi phe Bu-c1c 2 (3) Bu"Ck 3 (4) Buac 4 (5) 

v!cOng -' Dang ham duy~t quy duy~t quy S6 S6 
tac h9e vi 

m6n ehinh tri hol_lch hol_lch S6 phiiu Ty /¢(%) 
phii u 

Ty 1¢ (%) 
phii u 

Ty /¢(%) 

Ngo Phuci'e Giao 01 /01/1982 Nam Kinh 
Dai Hai- Ke Saeh - Nhan 29/3/2017 Dai 

Bae si 
Tiep ti;c quy Tiep ti;c quy 

30/34 22/27 11/11 I 88,24% 81,48% 100% 
S6e Trang vien 29/3/20 18 h9e hosich ho9ch 

Dai Hai- Ke Saeh - Nhan 
Sau 

Tiep ti;c quy Tiep ti;c quy 
2 [f6n Thi Thuong 18/10/ 1977 Nil Kinh 28/3/20 17 dai Bae sTCK l 32/34 94,12% 26/27 96,30% 11/11 100% 

S6e Trang vien 28/3/2018 
h9e 

hosich hosich 

E>i€u dtrii"ng trno·ng 

Duong Thi Thu 
10/04/ 1984 Nil Ki nh 

Ke Saeh- Ke Saeh - Nhan 28/7/2017 Dai Ci:rnhan Tiep ti;c quy Tiep ti;c quy 
33/34 26/27 11/ 11 I 

Quy~n S6e Trang vien 28/7/20 18 h9e H(\ sinh 
97,06% 96,30% 100% 

hosich hosich 

Le Thi Tuyet Trinh 02/10/ 1985 Nil Kinh 
Trinh Phu- Ke Saeh Nhan 27/8/2018 Dai Cu nhan Tiep ti;c quy Tiep ti;c quy 

33/34 24/27 11/ 11 2 97,06% 88,89% 100% 
- S6e Trang vien 27/8/2019 h9e H(\ sinh hosich hosich 

KHOA DH(JC - C~N LAM SA.NG - TRANG THI ET BT - V ~ T Tu· Y TE 

Trno·ng Khoa 

Nguyen Thi Kim 
21/11/1991 Nil Kinh 

Xuan Hoa - Ke Nhan 30/11/2015 Dai 
Duae si 

Tiep ti;c quy Tiep ti;c quy 
29/34 23/27 11/11 I 85,29% 85,19% 100% 

Ctrong Saeh - S6e Trang vien 30/ 11 /20](: h9e hosich hosich 

Nguyen Phuci'e Du 05/01/1989 Nam Kinh 
My Hoa- Binh Nhan 27/9/20 10 Dai 

Duqe sT 
Tiep ti;c quy Tiep ti;c quy 

32/34 24/27 11/11 2 94,12% 88,89% 100% 
Minh - Vinh Long vien 27/9/20 11 h9e hosich hos1ch 

Ph6 trno·ng khoa 

Nguyen Thi Kim 
21/ 11/199 1 Kinh 

Xuan Hoa - Ke Nhan 30/11 /2015 Dai 
Duqe si 

Tiep ti;c quy Tiep ti;c quy 
29/34 24/27 11/11 I Nil 85,29% 88,89% 100% 

Cuang Saeh - S6e Trang vien 30/11 /20](: h9c hosich hosich 

Nguyen Phuci'e Du 05/01 / 1989 Kinh 
My Hoa - Binh Nhan 27/9/2010 Dai 

Duqe sT 
Tiep ti;c quy Tiep ti;c quy 

32/34 24/27 11/11 2 Nam 94,12% 88,89% 100% 
Minh - Vinh Long vien 27/9/2011 h9c hosich hosich 

My Xuyen - S6c Nhan 
Sau 

Duoc si Tiep ti;c quy Tiep ti;c quy 
3 Tr~n Thanh Tien 30/05/1985 Nam Kinh 28/10/20](: aai 31/34 91,18% 24/27 88,89% 11/11 100% 

Trang vien 28/ 10/2017 
h9e 

CK! hosich hosich 

Ky thu~t vien trni'mg 

Trinh Phu- Ke Sach Nhan Dai 
Cu nhan 

Tiep ti;c quy Tiep ti;c quy 
I Thai Nh~t Linh 20/ 10/ 1984 Nam Kinh 11 / 12/2015 Xet 32/34 94,12% 25/27 92,59% 11/11 100% 

- S6c Trang vien I l/ l2/20IE h9e 
Nghiem 

hosich hosich 

Xuan Hoa- Ke Sach Nhan Trung 
Cu nhan 

Tiep ti;c quy Tiep ti;c quy 
Vo Thi Be Tu 15/ 12/1 985 Nfr Kinh 24/3/2017 Xet 31/34 91,18% 24/27 88,89% 11/11 2 

- S6c Trang vien 24/3/2018 dip 100% 
Nghiem 

hosich hosich 

KHOA KIEM SOA.T NHIEM KHUAN 

Trniing Khoa 

Pham Minh Tam 1983 Kinh 
Dai Hai- Ke Sach - Nhan 15/5/2020 Dai 

Bae si 
Tiep ti;c quy Tiep ti;c quy 

28/34 24/27 10/11 I Nam 82,35% 88,89% 90,91% 
S6c Trang vien 15/5/2021 h9e hosich hosich 



Chfrc v~•, 

STT HQ va ten Ngay si nh Gio·i tinh Dan t(lc Que quan dO'n ~gay vao Hoc 
vi cong -'- Da ng ham 

tac hoc vi 

Vo Ngoc Thanh 26/12/1986 Nam Kinh 
Nhan My - Ke Sach Nhan Dai 

2 
- S6c Trang vien hoc 

Pho trncrng khoa 

Nguy~n Thi Ki m 
2 1/11/199 1 Nii Kinh 

Xuan Hoa - Ke Nhan 30/ 11/2015 D(li 
I 

Cuang Sach - S6c Trang vien 30/11/201 E hoc 

Pham Minh Tam 1983 Nam Kinh 
D\li Hai- Ke Sach - Nhan 15/5/2020 Dai 

2 
S6c Trang vien I 5/5/2021 hoc 

Vo Ngoc Thanh 26/ 12/ 1986 Nam Kinh 
Nhan My - K~ Sa.ch Nhiln Dai 

3 
- S6c Trang vien hoc 

E>i €u du·o·ng trno·ng 

Ke An- Ke Sa.ch - Nhiln Dai 
I Huynh Thi My Tha 17/03/199 1 Nii Kinh 

S6c Trang vien hoc 

Nhan My- K€ Sa.ch Nhan D(li 
2 Lam Thi Ki~u Trinh 18/03/ 1985 Nii Kinh 11 / 12/2015 

- S6c Trang vien I l/ 12/201 E hoc 

KHOA KI EM SOAT Bt NH T~T HIV/AIDS 

lfru-o·ng Khoa 

Huynh Thi Tuyet 
15/07/1993 Nii Kinh 

Ke Sach - Ke Sa.ch - Nhan 20/4/202 1 Dai 
I 

Lan S6c Trang vien 20/4/2022 hoc 

Luang Hoang Tµ- 01 /1 2/1982 Nam Kinh 
An L(lc Tay - Ke Nhan 20/4/2021 D(li 

2 
Sa.ch - S6c Trang vien 20/4/2022 hoc 

Pho trno-ng khoa 

Huynh Thi Tuyet 
15/07/ 1993 Nii Kinh 

Ke Sa.ch - Ke Sa.ch - Nhan 20/4/202 1 D(li 
I 

Lan S6c Trang vien 20/4/2022 hoc 

LLrang Hoang Tµ- 01/12/ 1982 Nam Kinh 
An Lac Tay - Ke Nhan 20/4/2021 Dai 

2 
Sach - S6c Trang vien 20/4/2022 hoc 

KHOA Y TE CONG CQNG, DINH DU'CTNG & ATTP 

Trnong Khoa 

Huynh Ngoc Tran 21 /1 2/1978 Nam Kinh 
Thai An H6i - Ke Nhan 27/1 2/20 12 D(li 

I 
Sach - S6c Trang vien 27/12/20 13 hoc 

Luang Hoang Tµ- 01 / 12/ 1982 Nam Kinh 
An Lac Tay - Ke Nhiin 20/4/202 1 D(li 

2 
Sach - S6c Trang vien 20/4/2022 hoc 

Pho trno·ng khoa 

Huynh Thi Tuy~t 
15/07/1993 Nii Kinh 

Ke Sach - Ke Sach - Nhiin 20/4/202 1 Dai 
I 

Lan S6c Trang vien 20/4/2022 hoc 

Trinh d(l Chfrc danh Chfrc danh 

Chuyen Lylui\n 
da duvc phe ii€ nghi phe Birac 2 (3) 

duy~t quy duy~t quy 
m6n chinh tri hO(lCh hO\JCh Sl5 phii u Ty /¢(%) 

Duc;rc SI 
Tiep t1,1 c quy Tiep t1,1c quy 

33/34 97,06% 
ho9ch ho9ch 

Duc;rc SI 
Tiep t1,1 c quy Tiep t 1,1c quy 

29/34 85,29% 
ho9ch ho9ch 

Bae SI 
Tiep t 1,1c quy Tiep t1,1 c quy 

28/34 82,35% 
ho9ch hos1ch 

Duc;rc SI 
Tiep t1,1 c quy Tiep t1,1c quy 

34/34 100% 
ho9ch ho9ch 

Cfr nhiln 
Tiep t1,1c quy Tiep t1,1c quy 

Dieu 32/34 94,12% 

Duong 
ho9ch ho9ch 

Cfr nhan 
Tiep t 1,1c quy Tiep t1,1 c quy 

Dieu 32/34 94,12% 

Duong 
ho9ch ho9ch 

Bae SI 
Tiep t1,1c quy Tiep t 1,1c quy 

28/34 82,35% 
ho9ch ho9ch 

Bae SI 
Tiep tl,IC quy Tiep t1,1c quy 

34/34 100% 
ho9ch ho9ch 

Bae SI 
Tiep t1,1c quy Tiep t l,I C quy 

31/34 91,18% 
ho9ch ho9ch 

Bae s1 
Tiep t1,1c quy Tiep t 1,1 c quy 

32/34 94,12% 
ho9ch ho9ch 

Bae s1 
Tiep t1,1 c quy Tiep t1,1c quy 

31/34 91,18% 
ho9ch ho9ch 

Tiep t1,1c quy Tiep t 1,1c quy 
32/34 94, 12% Bae SI 

ho9ch ho9ch 

Bae SI 
Tiep tl,IC quy Tiep t1,1c quy 

32/34 94,12% 
ho9ch hos1ch 

So phieu ~ioi thi{!u 
Buac 3 (4) 

s6 
phii u 

Ty /¢ (%) 

26/27 96,30% 

25/27 92,59% 

22/27 81,48% 

25/27 92,59% 

24/ 27 88,89% 

24/27 88,89% 

24/27 88,89% 

25/27 92,59% 

24/27 88,89% 

24/27 88,89% 

24/27 88,89% 

25/27 92,59% 

24/27 88,89% 

Buac 4 (5) 

sJ 
phiiu 

Ty /¢(%) 

11/ 11 100% 

11/11 100% 

10/ 11 90,91% 

11/ 11 100% 

11/ 11 100% 

11/ 11 100% 

9/11 81,82% 

11/ 11 100% 

11/ 11 100% 

11/11 100% 

11/ 11 100% 

11/ 11 100% 

10/11 90,91% 

... 
~ 
4.M 

Jo 
/ 
~ 



Chfrc vt1, Trlnh cl(\ Chfrc danh Chfrc danh S6 phiiu 2ioi thieu 

STT HQ vii ten Ngily sinh Gi6·i tinh Dan t(\c Que quan 
clo-n Ngily vao Hoc 

Chuyen Ly lu~n 
c1a clu-Q·c phe cl~ nghj phe Bur'lc 2 (3) Bur'lc 3 (4) Bu&c 4 (5) 

vj c6ng .· Dang ham duy~t quy duyet quy s6 s6 
tac hoc vi 

m6n chinh tri ho:_ich ho:_ich S6phiiu Ty /¢(%) 
phii u Ty /¢ (%) 

phii u 
Ty !¢(%) 

Huynh Ngoc Tran 21 / 12/ 1978 Nam K inh 
Thai An Hi;,i - Ke Nhan 27/12/20 1, Dai 

Bae SI 
Tiep tuc quy Tiep tuc quy 

29/34 85,29% 24/27 11/ 11 2 
Sach - S6c Trang vien ~7/12/20 13 hoc ho;ich 

88,89% 100% 
ho;ich 

TYT AN L~C THON 

Tru·i'rng tr:_im 

Thach Thi Di Na 12/05/1984 Khmer 
Thai An 1-li;,i - Ke Nhan 30/12/200S Dai 

Bae SI 
Tiep tuc quy Tiep tuc quy 

30/34 25/27 11/11 I Nfr 
Sach - S6c Trang vien 30/12/20 1( hoc ho9ch ho;ich 

88,24% 92,59% 100% 

1983 Nam K inh 
Nhan My - Ke Sach Nhan 20/02/202( Dai 

Bae si 
Tiep tuc quy Tiep tuc quy 

34/34 23/27 11/ 11 2 Le 1-lfru Nghia 100% 85,19% 100% 
- S6c Trang vien 20/02/202 1 hoc ho;ich ho;ich 

Ph6 Tnri\'ng tr:;1m 

Kinh 
Nhan M y - Ke Sach Nhan 20/02/202( Dai 

Bae si 
Tiep tuc quy Tiep tuc quy 

33/34 25/27 10/ 11 I Le Hfru Nghia 1983 Nam 97,06% 92,59% 90,91% 
- S6c Trang vien 20/02/2021 hoc ho;ich ho;ich 

Nguyen Thi C.lm An Lac Thon - Ke Nhan Dai 
Cfr nhan 

Tiep tuc quy Tiep tuc quy 
02/09/ 1984 Kinh 25/9/2009 Di6u 32/34 24/27 11/ 11 2 

Tu 
Nfr 

Sach - S6c Trang vien 25/9/2010 hoc ho;ich ho;ich 
94,12% 88,89% 100% 

DLrang 

TYT AN L~CTAY 

tfnro·ng tr:_im 

12/05/1984 Khmer 
Thai An Hi;, i - Ke N han 30/12/200S Dai 

Bae si 
Tiep tuc quy Tiep tuc quy 

30/34 25/27 I Thach Thi Di Na Nfr 
Sach - S6c Trang vien 30/12/201( hoc ho;ich ho;ich 

88,24% 92,59% 11/11 100% 

Ph6 

Tr§n Kim Nhien D§m Dai - Ca Mau 
Trnang 25/6/2013 Dai 

Bae si 
Tiep tuc quy Tiep tuc quy 

32/34 25/27 10/11 2 I 0/09/1978 N fr Kinh 94,12% 92,59% 90,91% 
Tram Y 25/6/2014 hoc ho;ich ho;ich 

1e 

Ph6 Tnro·ng tr:_im 

Nguyen Thi H~h 
Kinh 

An Lac Tay - Ke Nhan 25/8/2013 Dai 
Duqc si 

Tiep tuc quy Tiep tuc quy 
33/34 25/27 11/ 11 I 06/02/1985 Nfr 97,06% 92,59% 100% 

Nhan Sach - S6c Trang vien 25/8/20 14 hoc ho;ich ho9ch 

Vo Thi C.lm Tu 22/04/ 1986 N fr Kinh Cai Be- T i6n Giang 
Nhan 11/12/201, Dai 

Bae si 
Tiep tuc quy Tiep tuc quy 

31/34 91,18% 26/27 11/11 2 
vien 11/12/2013 hoc ho;ich ho;ich 

96,30% 100% 

TYT PHONG NA.M 

Tnro·ng tr:_im 

Nguyen ThLrang 
21/03/ 1984 Nam Kinh 

Nhan M y - Ke Sach Nhan Trung 
Y si 

Tiep tuc quy Tiep tuc quy 
32/34 94,12% 25/27 92,59% 11/11 I 

1-loai - S6c Trano vien cap ho;ich ho;ich 
100% 

". 
21/12/1978 Kinh 

Thai An Hi;,i - Ke Nhan 27/ 12/20 1, Dai 
Bae si 

Tiep tuc quy Tiep tuc quy 
33/34 24/27 11/11 2 Huynh Ngoc Tran Nam 

Sach - S6c Trang vien 27/ 12/2013 hoc ho;ich ho;ich 
97,06% 88,89% 100% 

Ph6 Tnro·ng tr:_im 

Kinh 
Trinh Phu - Ke Sach Nhan 27/8/2011 Dai 

Bae si 
Tiep tuc quy Tiep tuc quy 

28/34 21/27 11/11 I Le Van Thanh 29/ 12/1979 N am 
- S6c Trang vien 27/8/2012 hoc ho;ich ho;ich 

82,35% 77,78% 100% 



Chfrc Vl.J, Tri nh il{l Chfrc danh Chfrc danh S6 ohiiu !!i6i thifu 

STT HQ vii ten Ngily sinh Gi6i tinh Dan t(lc Que quan 
ilo-n .Ngily vilo H9c Chuyen 

ila ilu·Q·c phe ii€ nghi phe Buac 2 (3) Buac3 (4) Buac 4 (5) 
vicong . Dang ham 

Lyluan duyft guy duyet quy S6 S6 
tac h9c vi 

m6n chinh tri ho(lch ho(lch S6phii u Ty /¢ ("/o) 
phiiu Tyl?(%) phiiu 

Ty /¢(%) 

An My - K€ Sach - Nhan D<1 i 
Cti nhan 

Tiep tuc quy Tiep tuc quy 
2 Lam Thi Ng9c Tho 07/11/1987 Nu Kinh I 0/9/2016 Oi~u 34/34 100% 26/27 96,30% 11/11 100% 

S6c Trang vien I 0/9/20 17 h9c 
Duong 

ho9ch ho9ch 

TYTNHONMY 

Tnrii'ng tn_1m 

Nguyen Thtrang 
21 /03/ 1984 Nam Kinh 

Nhon My - Ke Sach Nhan Trung 
Y si 

Tiep tuc quy Tiep tuc quy 
30/34 23/27 11/11 100% l 

Hoili - S6c Trang vien cap ho;;ich ho9ch 
88,24% 85,19% 

Ngo Rieng I 0/02/1985 Khmer 
Thai An H(li - Ke Nhan 23/5/20 12 D<1i 

Bae si 
Tiep tuc quy Tiep tuc quy 

34/34 26/27 11/11 100% 2 Nam 100% 96,30% 
Sach - S6c Trang vien 23/5/2013 h9c ho9ch ho9ch 

-;:;,i 

Ph6 Tnrii'ng tn_1m .,,.µ,,; ~ Cti nhiln ,~ Nguyen Thi Thuy Nhon My- Ke Sach Nhiin 3 1/10/20 14 D<1i 
Diet, 

Tiep tuc quy Tiep tuc quy ~~G}~ I 1987 Nfr Kinh 32/ 34 94,12% 24/27 88,89% 11/11 
I Qt'' Linh - S6c Trang vien 31/10/2015 h9c 

Duong 
ho;;ich ho9ch '{i~ 

v!' An My - K€ Sach - Nhiin D<1i 
Cu nhan 

Tiep tuc quy Tiep tuc quy ~ 
~ ' 

Lam Thi Ng9c Tho 07/1 1/1987 Nfr Kinh I 0/9/20 16 Oi~u 32/34 94,12% 26/27 96,30% 11/ 11 2 
S6c Trang vien 10/9/2017 h9c 

Duong 
ho;;ich ho9ch 

0 

~ 
TYTAN MY : -
rrnro·ng tr(lm 7~ 
Nguy~n Thuong 

21/03/1984 Nam Kinh 
Nhon My - K€ Sach Nhan Trung 

Y si 
Tiep tuc quy Tiep tuc quy 

31/34 24/27 10/11 90,91% I 
Hoili - S6c Trang vien dp ho;;ich ho9ch 

91,18% 88,89% 

Nguyen Thi Huynh 
I 9/04/1 981 Nfr Kinh 

K€ Thanh - K€ Sach Nhan 25/01 /2014 D<1i 
Bae SI 

Tiep tuc quy Tiep tuc quy 
31/ 34 91,18% 25/27 92,59% 11/11 100% 1 ~ 2 

Nga - S6c Trang vien 25/01 /20 I 5 h9c ho9ch ho9ch } 

Pho Tnro·ng tr(lm 

Huynh Thuy An 05/06/ 1983 Nfr Kinh 
Ke An - Ke Sach - Nhan 28/6/201 I D<1i 

Bae si 
Tiep tuc quy Tiep tuc quy 

32/34 94,12% 27/27 100% 11/ 11 100% I 
S6c Trang vien 28/6/2012 h9c ho9ch ho9ch 

Nguy~n Thi Thuy Nhon My- Ke Sach Nhiin £),ii 
Ctinhiln 

Tiep tuc quy Tiep tuc quy 
2 1987 Nfr Kinh 31/10/2014 Oi~u 30/34 88,24% 23/27 85,19% 10/11 90,91% 

Linh - S6c Trang vien 31/10/20 15 h9c 
Duong 

ho9ch ho9ch 

TYTKEAN 

Tnrii'ng tn_1m 

Huynh Thuy An 05/06/ 1983 Nfr Kinh 
Ke An - K€ Sach - Nhiin 28/6/2011 O,ii 

Bae s1 
Tiep tuc quy Tiep tuc quy 

32/34 94,12% 27/27 100% 11/11 100% I 
S6c Trang vien 28/6/2012 h9c ho;;ich ho9ch 

Nguyen Thi Huynh 
19/04/ 198 I Nu Kinh 

Ke Thanh - Ke Sach Nhiin 25/01 /20 14 O,ii 
Bae si 

Tiep tuc quy Tiep tuc quy 
30/34 23/27 10/11 90,91% 2 

Nga - S6c Trang vien 25/0l/2015 h9c ho;;ich ho9ch 
88,24% 85,19% 

Ph6 Tnro·ng tr(lm 

Ke Thanh - Ke Sach Nhiin D<1i 
Cti nhiin 

Tiep tuc quy Tiep tuc quy 
I Nguyen Thi Lqi 24/ 11 / 1985 Nfr Kinh 24/01 /2014 Oi~u 32/34 94, 12% 27/27 100% 11/11 100% 

- S6c Trang vien 24/01 /2015 h9c 
Duong 

ho9ch ho9ch 



Chfrc VIJ, Trinh di) Chfrc danh Chfrc danh s6 Dhidu {!io'i tlti fu 

STI HQ vii ten Ngity sin h Gi6i tinh Dan ti)c Que quan do-n Ngity vilo Hoc 
Chuyen Lyluan 

da duvc phe d~ nghi phe Bu-ac 2 (3) Buac 3 (4) Birac 4 (5) 
vjcOng ·· Dang ham duytt quy duy~t quy s6 s6 

tac hoc vi 
m6n chinh tri ho:;ich ho:;ich Sr5 phiiu Ty /ef (%) 

phitu 
Ty /ef (%) 

phit u 
Ty /ef (%) 

Phan Thi Yen Ngoc 03/09/ 1993 Nii K inh 
Ke An - Ki\ Sach - Nhlin Trung 

Y sT 
Tiep tuc quy Tiep tuc quy 

32/34 24/27 2 94,12% 88,89% 11/11 100% 
S6c Trang vien clip hosich hosich 

TYT KE THANH 

Tru·(rng tr:;im 

Nguy~n Thi Huynh 
19/04/1981 NO- Kinh 

Ki\ Thanh - Ki\ Sach Nhiin 25/01 /2014 0ai 
Bae sT 

Tiep tuc quy Tiep tuc quy 
31/34 26/27 I 

Nga - S6c Trang vien 25/01/2015 hoc hosich hosich 
91,18% 96,30% 11/11 100% 

Phan Thi Yen Ngoc 03/09/1993 NO- Kinh 
Ki\ An - Ki\ Sach - Nhlin Trung Tiep tuc quy Tiep tuc quy 

33/34 2 Y sT 97,06% 24/27 88,89% 11/ 11 100% 
S6c Trang vien clip hosich hosich 

Ph6 Tnro·ng tr:;im 

Nguy~n Thi Huynh Ke An - Ki\ Sach - Nhlin 0ai 
Cu nhiin Y 

Tiep tuc quy Tiep tuc quy 
I 23/02/ 1994 NO- K inh 

25/7/2017 
ti\ c6ng 31/34 91,18% 27/27 100% 11/11 100% 

An S6c Trang vien 25/7/2018 hoc 
cQng 

hosich hosich 

K~ Thanh - Ke Sach Nhiin 0ai 
Cu nhiin 

Tiep tuc quy Tiep tuc quy 
Nguy~n Thi Lqi 24/ 11 / 1985 NO- Kinh 24/01 /2014 0ieu 32/34 24/27 2 

- S6c Trang vien 24/01 /2015 hoc hosich hosich 
94,12% 88,89% 10/ 11 90,91% 

Duong 

TYT D~I HAI 

Tnro·ng tr:;im 

Nguy~n Van Tiin 20/0 1/1977 Nam Kinh 
Phong Nilm - Ki\ Nhlin 25/12/2005 Dai 

Bae sT 
Tiep tuc quy Tiep tuc quy 

32/34 I 
Sach - Soc Trang vien 25/12/200E hoc hosich hosich 

94,12% 25/27 92,59% 11/ 11 100% 

Le Yan Thanh 29/12/ 1979 Nam Kinh 
rrrinh Pht1 - Ki\ Sach Nhiin 27/8/2011 0ai 

Bae sT 
Tiep tuc quy Tiep tuc quy 

27/34 24/27 2 
- S6e Trang vien 27/8/2012 hoc hosich hosich 

79,41% 88,89% 9/11 81,82% 

Ph6 Tnro·ng tr(lm 

K~ Thanh - K~ Sach Nhlin Dai 
Cu nhiin 

Tiep tuc quy Tiep tuc quy 
Nguy~n Thi Lqi 24/11/1985 Nii Kinh 

24/01 /2014 
0ieu 32/34 25/27 11/11 I 

- S6c Trang vien 24/01 /2015 hoc hosich hosich 
94,12% 92,59% 100% 

Duong 

Triln Thi Ki~u Ba Trinh - K~ Sach Nhlin Trung 
Cu nhiin 

Tiep tuc quy Tiep tuc quy 
08/02/ 1988 NO- Kinh 

25/7/2011 
0 i~u 32/34 26/27 11/11 2 

Thanh - S6c Trang vien 25/7/2012 clip hosich hosich 
94,12% 96,30% 100% 

Duong 

TYT THOI AN HOI 

rrnro·ng tq1m 

!Thach Thi 0i Na 12/05/1984 NO- Khmer 
Th6i An H6i - Ke Nhlin 30/ 12/200S 0ai 

Bae sT 
Tiep tuc quy Tiep tuc quy 

31/34 26/27 11/11 I 
Sach - Soc Trang vien 30/ 12/20 IC hoc hosich hosich 

91,18% 96,30% 100% 

Tn1n K im Nhien I 0/09/1978 NO- Kinh 0ilm Doi - Ca Mau 
Nhlin 25/6/2013 0ai 

Bae sT 
Tiep t\JC quy Tiep tuc quy 

31/34 2 
vien 25/6/2014 hoc hosich hosich 

91,18% 24/27 88,89% 11/11 100% 

Pho Tnro·ng tq1m 

Triln Thi Ciln 09/08/1981 NO- Kinh 
Trinh Phtl - K~ Sach Nhan 30/8/2012 0sii Cu nhiin Tiep tuc quy Tiep tuc quy 

32/34 26/27 11/11 I 
- S6c Trang vien 30/8/2013 hoc Hi;> sinh hosich hosich 

94,12% 96,30% 100% 



Chfrc V\f, Trlnh di) Chtrc danh Chfrc danh Sa phiiu l!ioi thifu 

STT HQ va ten Ngay sinh Gi6i tinh Dan ti)c Que quan 
dO'n ~gay vao H9c da du-Q·c phe d€ nghj phe Buac 2 (3) Buac 3 (4) Buac 4 (5) 

v!cOng .• Dang ham 
Chuyen Ly luan duy~t quy duy~t quy S6 S6 

tac h9c vi 
mon chinh tri hotich hotich S6phiiu Ty /¢(%) 

phii u 
Ty /¢(%) 

phii u 
Ty /¢(%) 

An My - Ke Sach - Nhan Dai 
Gr nhan 

Tiep tvc quy Tiep tvc quy 
2 Lam Thi Ng9c Tho 07/11/1987 Nil Kinh l 0/9/2016 Dieu 33/34 97,06% 26/27 96,30% 11/11 100% 

S6c Trang vien l 0/9/2017 h9c ho9ch ho9ch 
Duong 

rrvT BA TRINH 

rrnro·ng trttm 

Nguyen Thi Thanh 
Kinh 6 mon - Cfin Tho 

Nhan 25/01 /2014 Dai Tiep tvc quy Tiep tvc quy 
33/34 27/27 100% 11/11 100% l 

Kieu 
l 0/04/1980 Nil 

25/0l /20 15 
Bae si 97,06% 

vien h9c ho9ch ho9ch 

Phan Thi Yen Ng9c 03/09/ 1993 Kinh 
Ke An - Ke Sach - Nhan Trung Tiep tvc quy Tiep tvc quy 

31/34 91,18% 23/27 85,19% 11/11 100¾ 2 Nil Y si 
S6c Trang vien cap hosich hosich n ~ 

Ph6 Tnro·ng trttm ~ :) Trinh Nguyen Minh 
02/04/ 1995 Kinh 

Xuan Hoa- Ke Sach Nhan Trung 
Y si 

Tiep tvc quy Tiep tvc quy 
32/34 26/27 96,30% 11/11 100% l Nam 

- S6c Trang vien 
94,12% 

Kha cap hosich ho9ch ~I'\. 

Cu nhan f 
Trfin Thi Kieu 

08/02/1988 Kinh 
Ba Trinh - Ke Sach Nhan 25/7/20 11 Trung 

Dieu 
Tiep tvc quy Tiep tvc quy 

32/34 23/27 85,19% 11/11 10oy' 

' 
2 Nil 94,12% 

Thanh - S6c Trang vien 25/7/20 12 cap ho9ch ho9ch 
Duong .A 

TYT TRINH PHU -
Tnro·ng tq1m 

Ph6 

l Trfin Kim Nh ien 10/09/ 1978 Nil Kinh Dfim Dai - Ca Mau 
Trnong 25/6/2013 Dai 

Bae sr 
Tiep tvc quy Tiep tvc quy 

33/34 97,06% 26/27 96,30% 10/11 90,91% 
Tram Y 25/6/20 14 h9c ho9ch ho9ch 

te 

Nguy~n Van Tan Kinh 
Phong N~m - K~ Nhan 25/12/2005 Dai Tiep tvc quy Tiep tvc quy 

30/34 24/27 11/11 100% 2 20/01 /1 977 Nam Bae si 88,24% 88,89% 
Sach - S6c Trang vien 25/ 12/2006 h9c ho9ch ho9ch 

Ph6 Tnro·ng trttm 

Nguyen Van Tan 20/01 /1 977 Kinh 
Phong N~m - K~ Nhan 25/ 12/2005 Dai 

Bae SI 
Tiep tvc quy Tiep tvc quy 

32/34 94,12% 26/27 96,30% 11/11 100% I Nam 
Sach - S6c Trang vien 25/12/2006 h9c hosich hosich 

Tr.in Thi Kieu Ba Trinh - K~ Sach Nhan Trung 
Cu nhiin 

Tiep tvc quy Tiep tvc quy 
2 08/02/1988 Nil Kinh 25/7/201 l Dieu 33/34 97,06% 22/27 81,48% 11/11 100% 

Thanh - S6c Trang vien 25/7/2012 ciip 
Duong 

hosich ho9ch 

TYTXUAN HOA 

Tnro·ng trttm 

Nguyen Thi Thanh 
18/03/ 1983 Kinh 6 mon - C§n Tho 

Nhan 25/01 /2014 Dai 
Bae sT 

Tiep tvc quy Tieptl/C quy 
33/34 97,06% 26/27 96,30% 11/11 100% l 

Kieu 
Nil 

vien 25/01 /2015 h9c ho9ch ho9ch 

Tr.in Hoai M~n 22/ 12/ 1985 Kinh 
Dai Hai - K~ Sach - Nhan Trung 

Bae s1 
Tiep tvc quy Tiep tvc quy 

29/34 24/27 88,89% 11/ 11 100% 2 Nam 85,29% 
S6c Trang vien cap ho9ch hosich 

Pho Tnro·ng trttm 



Chfrc v1_1, Trinh d(l Chfrc danh Chfrc danh siJ phidu f!ioi thiiju 

STT HQ va ten Ngay sin h Gio·i tinh Dan t(lc Que quan 
do·n Ngay vao Hoc Chuyen Ly luan 

dli du·Q·c phc d~ nghi phe Bu-ac 2 (3) Bu-ac 3 (4) Bu-ac 4 (5) 
vi d}ng -' Dang ham duyet quy duyet quy SJ SJ 

tac hoc vi 
m6n ch inh tri ho:_ich hotich SJphiiu Ty lij (%) 

phidu 
Ty lij (%) 

phidu 
Ty /ij (%) 

Lam Dai Loe 17/11/1996 Nam Kinh 
An My - Ke Sach - Nhan Dai 

Bae s1 
Tiep t\J C quy Tiep t\JC quy 

31/34 27/27 11/11 I 91,18% 100% 100% 
S6c Trang vien hoc ho9ch ho9ch 

Chuang Minh Thi~n I 8/4/ 1982 Nam Kinh 
Thai Long - 6 m6n Nhan 25/5/2012 Dai 

Duqc SI 
Tiep t\JC quy Tiep I\JC quy 

33/34 25/27 11/11 2 
- C§n Tha vien 25/5/20 13 h9c 

97,06% 92,59% 100% 
ho9ch ho9ch 

TYT KE SA.CH 

Tru·o-ng trttm 

Ph6 

I 
Nguy~n Thi Thanh 

18/03/ 1983 Nfr Kinh 6 m6n - C§n Tha 
Tru6ng 25/01/20 I~ Dai 

Bae SI 
Tiep I\JC quy Tiep I\JC quy 

33/34 97,06% 26/27 96,30% 11/11 100% 
Ki~u Tram Y 25/0 1/2015 h9c ho9ch ho9ch 

te 

Vo Thi Cilm Tu 22/04/ 1986 Nfr Kinh Cai Be- Ti~n Giang 
Nhan 11 / 12/2012 Dai 

Bae SI 
Tiep I\JC quy Tiep I\JC quy 

34/34 25/27 11/ 11 2 100% 92,59% 100% 
vien 11/12/20 13 hoc ho9ch ho9ch 

Pho Trnii"ng trttm 

Pham Qu6c Ng6n 21/01/1994 Nam Khmer 
Ke Thanh - Ke Sach Nhan Dai 

Bae SI 
Tiep t\JC quy Tiep I\JC quy 

34/34 26/27 11/11 I 100% 96,30% 100% 
- S6c Trang vien hoc ho9ch ho9ch 

Hl,fng Lqi - Thanh Nhan Dai 
Cu nhan 

Tiep I\JC quy Tiep I\JC quy 
2 San Tam 1975 Nam Khmer 30/9/2016 Di~u 30/34 88,24% 23/27 85,19% 10/ 11 90,91% 

Tri - S6c Trang vien 30/9/2017 hoc 
Duong 

ho9ch ho9ch 

NgrrO'i lip bang Ki Sach, n~ay .,i-3 than~ 6 nam 2022 
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